




LỜI NÓI ĐẦU

Tính đến năm nay đã là nửa thế kỷ, năm thứ 50 kể từ năm ra trường của 
sinh viên  khóa 1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, về tuổi tác tất cả 
chúng ta  –  những cựu sinh viên  khóa 1 khoa Xây dựng – đều  đã vượt 
ngưỡng “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, trong đó một số bạn đã vượt tuổi 
80, tất cả đều đã trở thành ông hay bà nội, ngoại, có bạn đã có chắt.

 Khoa Xây dựng là khoa lớn nhất của trường ĐHBK, có số lượng sinh 
viên chiếm tới gần 1/3 tổng số sinh viên toàn trường, đến năm 1966 khoa 
Xây dựng được tách ra để thành lập trường Đại học Xây dựng theo Quyết 
định của Chính Phủ số 144/CP ngày 8 tháng 8 năm 1966. 

Tập sách “Các kỹ sư Xây dựng đầu tiên của Việt Nam sau Cách 
mạng tháng 8 năm 1945” này được biên soạn xuất bản nhân dịp kỷ niệm 
50 năm ra trường của khóa 1 khoa Xây dựng, Đại học Bách khoa Hà Nội. 
Sở dĩ gọi là “Kỷ niệm 50 năm ra trường”, không gọi là “Kỷ niệm 50 năm tốt 
nghiệp kỹ sư”, là vì năm tốt nghiệp kỹ sư của chúng ta không giống nhau. 

Trường chỉ tiến hành đào tạo tại trường những kiến thức khoa học cơ 
bản và kiến thức kỹ thuật công nghệ cơ sở của ngành chuyên môn trong 3 
năm, sau đó do nhu cầu cán bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế 
của đất nước, Trường đã làm lễ ra trường cho khóa 1 vào tháng 10 năm 
1959. Tất cả sinh viên đi nhận công tác, vừa công tác, vừa tự rèn luyện và 
nâng cao kiến thức chuyên môn trong thực tế sản xuất, sau 2 năm Trường 
Đại học Bách khoa cử cán bộ đến các cơ quan có sinh viên làm việc trực 
tiếp tiếp nhận sự đánh giá của cơ quan về khả năng chuyên môn, tư cách đạo 
đức của sinh viên, kết hợp với kết quả học tập 3 năm đầu để làm cơ sở trong 
việc xét cấp bằng kỹ sư. Ngoài ra có một số bạn được Nhà nước cho đi học 
tiếp 2 năm cuối ở các trường Đại học ở nước ngoài. Vì vậy năm tốt nghiệp 
kỹ sư thực tế của các bạn ra công tác sớm ở trong nước là năm 1961, còn 
các bạn đi học nước ngoài thì nhận bằng tốt nghiệp kỹ sư của các trường 
Đại học nước ngoài là năm 1962.



Số sinh viên năm thứ nhất  của khoa Xây dựng là  khoảng hơn 300 
người, số được cấp bằng kỹ sư (kể cả tốt nghiệp KS trong nước và ngoài 
nước) là 256 người, trong đó nữ sinh rất ít, vẻn vẹn chỉ có 7 chị.

Trong số 256 kỹ sư khóa 1 khoa Xây dựng đến nay có tới 50 bạn đồng 
môn đã trở thành “người thiên cổ”. Chúng ta vô cùng thương nhớ các bạn 
đồng môn đã qua đời!

Theo số liệu công bố tại Lễ Tốt nghiệp kỹ sư khóa 1 trường Đại học 
Bách Khoa Hà Nội, ngày 30-7-1961, trong buổi Lễ có Q. Thủ Tướng Phạm 
Hùng và Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam  
Tố Hữu đến dự, toàn trường có 633 sinh viên khóa 1 được nhận bằng kỹ sư, 
trong đó có 97 KS Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, 39 KS Cầu đường 
và 70 KS Thủy lợi thuộc khoa Xây dựng.  

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra trường, chúng ta nhớ lại một thời sinh 
viên trẻ trung, năng động, sôi nổi, phấn khởi được đào tạo khoa học kỹ thuật 
phục vụ cho công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước sau 9 năm chiến tranh 
tàn phá, tràn trề lòng ham mê tiến bộ và niềm hy vọng lớn lao, biết bao 
những kỷ niệm sâu sắc, tốt đẹp và đáng ghi nhớ mãi mãi.

Sinh viên Khóa 1 của Khoa Xây dựng, cũng như sinh viên  của toàn 
trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thời đó thật là đa dạng, muôn hình muôn 
vẻ, tựu trường từ các nguồn khác nhau, người ở miền Bắc, người từ miền 
Nam tập kết ra Bắc sau ngày đình chiến năm 1954, người tốt nghiệp phổ 
thông trung học 9 năm ở vùng kháng chiến, người học hết đệ nhất, đệ nhị ở 
các trường trong vùng bị địch tạm chiếm trước đây, người đã học xong lớp 
dự bị đại học, người từ trường bổ túc công – nông được miễn thi tuyển sinh 
vào trường, người mới rời tay súng trên chiến trường khói lửa, người từ 
công nhân sản xuất đến, người từ các đội thanh niên xung phong trở về, có 
người đã là Huyện ủy viên, là lãnh đạo Sở chuyên môn cấp tỉnh;

Tuy rất đa dạng về hoàn cảnh, muôn hình muôn vẻ về xuất xứ, chênh 
lệch nhau về tuổi tác và kinh nghiệm sống, khác nhau về trình độ kiến thức 
phổ thông trung học, nhưng  toàn bộ sinh viên khóa 1 khoa Xây dựng là 1 



tập thể hòa hợp, sống thân ái với nhau, cùng một chí hướng nỗ lực cao, 
quyết tâm phấn đấu vươn lên, rất chủ động, tự giác và trung thực trong học 
tập, suốt thời gian 3 năm học tập tại trường không hề có bất cứ một hiện 
tượng “quay cóp” nào trong thi cử. 

Vào năm học đầu tiên sinh viên khoa Xây dựng được phân thành 4 lớp 
theo  4  ngành  đào  tạo  khác  nhau:  ngành  Kiến  trúc,  ngành  Xây  dựng 
DD&CN, ngành Xây dựng Cầu đường và ngành Xây dựng Thủy lợi. Do 
điều kiện khó khăn về đào tạo, lớp kiến trúc gồm 30 sinh viên đã chuyển 
sang học ngành Xây dựng DD&CN từ năm học thứ 2, tuy là nhận bằng kỹ 
sư xây dựng, nhưng với lòng yêu mến nghệ thuật kiến trúc, nhiều bạn đã tự 
học trở thành các kiến trúc sư thực thụ có tài năng.

Địa điểm trường Đại học Bách khoa Hà Nội là khu Đông dương Học xá 
trước đây, có 6 ngôi nhà chính là A, B, C, D, E, F, trụ sở chính của Khoa 
Xây dựng là nhà D. Điều kiện, phương tiện học tập thời đó vô cùng thiếu 
thốn, như là bạn nào may mắn mới sắm được 1 cái thước tính lôgarit cầm 
tay. Hầu như không có tài liệu KHKT và giáo trình được xuất bản chính 
thức để tham khảo. Nhưng đáng quí là Trường đã cung cấp miễn phí đầy đủ 
các bài giảng in rônêô của hầu hết các môn học cho SV và kiến thức mà SV 
thu được chủ yếu là đào sâu, suy nghĩ dựa trên các bài giảng của các thầy 
trình bày trên lớp.

Tuy vậy, chúng ta đã được hưởng thụ 1 quy trình đào tạo tiên tiến theo 
mô hình đào tạo đại học của Liên Xô (trước đây), được vận dụng sáng tạo 
vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tuân theo nguyên lý đào tạo của 
Đảng và Nhà nước ta là "Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực 
tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội" và được các thầy, trong đó có thầy là 
chuyên gia Liên Xô, một số thầy đã nhiều tuổi là các KS, KTS thời trước 
cách mạng tháng 8 năm 1945, nhiều thầy còn trẻ mới rời ghế nhà trường Đại 
học, đều rất nhiệt tình, tận tụy và hết lòng giảng dạy và truyền thụ kiến thức 
cho sinh viên, yêu mến sinh viên, coi sinh viên như những người bạn nghề 
tương lai, trao đổi, thảo luận khoa học rất cởi mở với sinh viên, vì vậy sinh 
viên chúng ta có thêm niềm tin và tính chủ động trong học tập.



Nhớ lại điều kiện và tình hình học tập thời đó chúng ta càng biết ơn sâu 
sắc và vô hạn đối với công lao tổ chức đào tạo của Ban Giám hiệu trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội, trong 3 năm học tập của Khóa 1, hiệu trưởng 
đầu tiên là GS.VS. Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa – sau này là Chủ 
nhiệm Ủy ban KH&KTNN, đồng thời  là Chủ nhiệm Ủy ban KTCBNN, 
Hiệu trưởng thứ 2 là GS.Tạ Quang Bửu - sau này là Bộ trưởng Bộ Đại học 
và THCN và Hiệu phó là thầy Hoàng Xuân Tùy – sau này là Thứ trưởng Bộ 
Đại học và THCN; Biết ơn sâu sắc và vô hạn đối với Ban chủ nhiệm khoa 
Xây dựng, cụ thể là thầy Lê Tâm – sau này là Ủy viên Ủy ban KH&KTNN 
và thầy Nguyễn Sanh Dạn – sau này là NGND, Hiệu trưởng đầu tiên của 
trường Đại học Xây dựng Hà Nội. 

Chúng ta vô cùng biết ơn  đối với  tất cả các thầy  đã tận tụy, nhiệt tình 
giảng dạy và đào tạo chúng ta. Biết ơn sâu sắc đối với  6 thầy dạy là các  
chuyên gia Liên Xô từ Trường Đại học Xây dựng Matxcơva và Trường Đại  
học Cầu đường Ôtô Matxcơva đến, dạy các môn học: Vật liệu Xây dựng, 
Cơ học Kết cấu, Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Trắc địa, Cơ học đất - Nền móng, 
Nhà Dân dụng và Công nghiệp. Biết ơn sâu sắc đối với  60 thầy Việt Nam 
dạy các môn học: Nga văn, Triết học và Vẽ mỹ thuật, các thầy dạy Toán, 
Lý, Hóa, Trắc địa, Hình họa vẽ kỹ thuật, Thủy lực, Thủy văn, Cơ học lý 
thuyết, Cơ học đất, Nền móng, Vật liệu xây dựng, Sức bền vật liệu, Cơ học 
kết cấu, Địa chất, Địa chất công trình, Điện kỹ thuật, Kết cấu gỗ, Kết cấu 
thép, Kết cấu bê tông, cho đến các thầy dạy các môn Kiến trúc, Đường bộ, 
Đường sắt, Xây dựng Cầu, Công trình Thủy lợi, Thi công xây dựng và các 
môn khác.

Trong số 60 thầy Việt Nam dạy chúng ta thời đó, có tới 27 thầy đã 
"vĩnh viễn từ biệt" chúng ta. Chúng ta mãi mãi nhớ thương các thầy đã qua 
đời!

Với các kiến thức khoa học và kỹ thuật cơ bản đã được các thầy truyền 
thụ, với sự cố gắng nỗ lực vượt bậc, tự học, tự rèn luyện sau khi ra trường, 
nhiều bạn sinh viên Khóa 1 khoa Xây dựng chúng ta đã trở thành Bộ trưởng, 
Thứ trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh/thành, Đại biểu Quốc hội, 



Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Hiệu trưởng, Hiệu Phó các 
trường Đại học, Viện trưởng, Viện phó các Viện nghiên cứu khoa học hay 
Viện nghiên cứu Thiết kế, Vụ trưởng, Vụ Phó, Cục trưởng, Cục Phó của các 
Bộ/Ngành, Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở của các tỉnh/thành, Giám đốc, 
Phó Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty, Trưởng Phó phòng, Chủ nhiệm, 
Phó chủ nhiệm khoa, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm bộ môn.v.v…, nhiều bạn 
đã đạt học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, đã được phong học hàm phó giáo sư, 
giáo sư. 

Xin chân thành chúc mừng và rất tự hào về tất cả các bạn đồng nghiệp 
đã phấn đấu đạt được các chức vụ và học hàm, học vị cao đó, nhưng tất 
nhiên các chức sắc này lại không phải là tất cả. 

Cái đáng tự hào nhất, cái quý giá nhất của cựu sinh viên khóa 1 Khoa 
Xây dựng trong 50 năm qua đó là sự đóng góp vào sự phát triển khoa học và 
kỹ thuật ngành xây dựng nước ta, đó là 100% cựu sinh viên khóa 1 Khoa 
Xây dựng chúng ta đều đã trở thành các kỹ sư giỏi, kỹ sư xuất sắc, các nhà 
chuyên môn có uy tín. Chúng ta đã đóng góp cho xã hội những công trình 
khoa học, những thành tựu khoa học và kỹ thuật trong thiết kế, thi công và 
quản lý xây dựng đối với  nhiều công trình lớn, công trình quan trọng của 
quốc gia, rất nhiều bộ môn chuyên môn, rất nhiều hướng phát triển khoa 
học, kỹ thuật và công nghệ chuyên ngành mới trong lĩnh vực xây dựng cơ 
bản của nước ta là do các cựu sinh viên khóa 1 khoa Xây dựng chúng ta xây 
dựng hình thành nên và phát triển nó ngay từ lúc khởi đầu. Cho đến nay, tuy 
tuổi đã cao, nhưng rất nhiều bạn đồng môn còn sức khỏe vẫn hoạt động 
chuyên môn rất tích cực, làm chuyên gia tư vấn cho nhiều công ty, nhiều 
chương trình, đề tài, dự án của các Bộ/Ngành, của các địa phương, dự án 
đầu  tư  của  nước  ngoài,  có  người  trở  thành  chuyên  gia  quốc  tế  và  khu 
vực.v.v… Tất cả các điều kể ở trên đã tạo thành  một danh hiệu vẻ vang 
được mọi người yêu quý và kính trọng, đó là  “Những kỹ sư khóa 1 khoa 
Xây dựng, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội”.

Nhớ lại  một thời sinh viên trước đây chắc chúng ta không thể quên 
những ngày tháng mà các thầy cùng chúng ta hăng say lao động xã hội chủ 



nghĩa, như là lao động ở công trường thủy nông Bắc - Hưng - Hải, lao động 
xây dựng sân vận động và trồng cây ở trường Đại học Bách Khoa. Nhiều 
công trình trường sở của trường ĐHBK  lúc bấy giờ đã do các thầy của khoa 
Xây dựng chủ trì thiết kế và chỉ đạo thi công, như là giảng đường 250 chỗ là 
do thày Nguyễn Sanh Dạn thiết  kế.  Nói  đến giảng đường 250 này chắc 
chúng ta đều còn nhớ mấy vần thơ vịnh trường ĐHBK lúc đó do sinh viên 
khóa 1 ngành điện Phạm Quang Thụ sáng tác:

"...Ngút xanh ngọn cỏ bò lơ láo

Một dòng Tô lịch áng bèo hoa

Bốn cỗ giảng đường phơi mái mốc

 Một đình cụ Dạn úp nguy nga..."  

Các đợt thực tập công nhân, kỹ thuật của chúng ta đã được các thầy tận 
tình đưa chúng ta đi thực tập ở các công trường lớn của nước ta lúc bấy giờ, 
như công trường Thủy nông Bắc – Hưng – Hải, các công trường xây dựng 
nhà cửa ở Hà Nội,  Nam Định,  Việt  Trì,  Lào Cai,  Hải  Phòng, các công 
trường xây dựng cầu Làng Giàng, Cầu Ninh Bình, Đập Đáy, Trạm Thủy văn 
Yên Bái. Dưới sự hướng dẫn của các thầy, việc thực tập công nhân, kỹ thuật 
viên là thực sự, cho nên các sinh viên khóa 1 khoa Xây dựng đã trở thành 
thợ mộc, thợ nề, thợ sắt, thợ bê-tông thực thụ, đã có tay nghề công nhân bậc 
1 hoặc bậc 2 trước khi trở thành 1 kỹ sư xây dựng…

Nhớ lại một thời sinh viên khóa 1 khoa Xây dựng, chúng ta nhớ lại 
những kỷ niệm về lòng yêu mến sinh viên của Khoa, Trường, về sự tận tụy 
hết lòng giảng dạy, truyền thụ kiến thức của các thầy, về sự nỗ lực cố gắng, 
chủ động và trung thực trong học tập của chúng ta, về không khí học tập và 
lao động hăng say, vui chơi văn nghệ, thể dục thể thao rất sôi động và sinh 
hoạt rất  lành mạnh, yêu đời,  tất  cả các điều đó đều không thể nào quên 
được, đúng như câu thơ của nhà thơ Thế Lữ:

“...Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy
  Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên...”



Nhân dịp này cựu sinh viên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 
Nguyễn Mạnh Kiểm đã có mấy vần thơ tâm sự:

Năm chục năm - nửa thế kỷ cùng nhau
Nay tuổi ngoại 70 - ánh bạc những mái đầu
Vẫn tâm huyết tình nghề - say mê như thời trẻ
Với tâm hồn - trí tuệ sáng trong
Vui vẻ bên nhau ôn ngược dòng năm tháng...
Quãng thời gian mối tình nghề sâu lắng - cứ dần trôi
Đến hôm nay bao Thầy, Bạn đã "xa" rồi ! 
Còn lại chúng mình - các bạn và tôi
Hãy hứa hẹn gặp nhau nhiều nữa với xuân đời !

Để biên tập tập sách này, Ban Biên tập không có điều kiện tiếp cận với 
các tư liệu đầy đủ về sinh viên cũng như thầy dạy khóa 1 khoa Xây dựng 
Đại học Bách Khoa trước đây, chỉ bằng trí nhớ đã qua 50 năm của mình và 
với sự nhiệt tình góp ý của một số bạn đồng môn, nên không thể tránh khỏi 
các thiếu sót  về danh sách các thầy,  thiếu sót về các bạn đồng môn, rất 
mong được sự thông cảm và thứ lỗi.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2009

TM. Ban Biên tập

Cựu sinh viên khóa 1 
Khoa Xây dựng, ĐHBK Hà nội

Phạm Ngọc Đăng
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học 

Xây dựng (1982 - 1990)



Các cựu sinh viên khóa 1 ĐHBK Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh tặng 
hoa thầy Trần Đại Nghĩa (Hiệu trưởng đầu tiên) và thầy Hoàng Xuân 

Tùy (Hiệu phó đầu tiên), tháng 10 năm 1993

Thầy Tạ Quang Bửu (Hiệu trưởng thứ 2) và thầy Hoàng Xuân Tùy 
(Hiệu phó, sau đó là Hiệu trưởng thứ 3) tại Sân vận động ĐHBK Hà 

Nội, trong ngày Hội thể thao 21/12/1958



Thầy Nguyễn Sanh Dạn
Phó Chủ nhiệm Khoa Xây 

dựng, ĐHBK Hà Nội, 
(Ảnh chụp năm 2001)

Thầy Lê Tâm - Chủ nhiệm khoa 
Xây dựng đầu tiên của Trường 

ĐHBK Hà Nội.
(Ảnh chụp năm 2006)



Chị Đỗ Hồng Phấn, cựu sinh viên ngành Thủy lợi, Phó Bí thư Đoàn 
TNCQ Đại học Bách Khoa Hà Nội, cùng đoàn Sinh viên Quốc tế 

lên chào Hồ Chủ Tịch, năm 1958

Nhà D Khu Đông Dương Học xá (trước đây) - Trụ sở chính của Khoa 
Xây dựng, ĐHBK Hà Nội, 1956 - 1959



NHỮNG CỰU SINH VIÊN NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ 
CÔNG NGHIỆP CÓ THÔNG TIN CÁ NHÂN

STT Họ và tên Trang STT Họ và tên Trang
1 Hoàng Thọ Am 31 31 Nguyễn Khải 61
2 Nguyễn Văn Bá 32 32 Nguyễn Văn Khoa 62
3 Nguyễn Thế Bồi 33 33 Nguyễn Mạnh Kiểm 63
4 Nguyễn Đăng Cảnh 34 34 Đoàn Định Kiến 64
5 Trần Ngọc Chấn 35 35 Lê Kiều 65
6 Nguyễn Văn Chữ 36 36 Đoàn Như Kim 66
7 Nguyễn Cẩm Chương 37 37 Lê Văn Lân 67
8 Phan Thiện Cơ 38 38 Đỗ Hải Loan 68
9 Nguyễn Huy Côn 39 39 Nguyền Văn Long 69
10 Nguyễn Bá Dũng 40 40 Đào Văn Lộc 70
11 Lê Minh Dương 41 41 Vũ Đức Lộc 71
12 Tôn Thất Đại 42 42 Nguyễn Hữu Luyến 72
13 Trần Cao Đại 43 43 Lê Xuân Mai 73
14 Nguyễn Văn Đạt 44 44 Trần Trọng Ngọc 74
15 Phạm Ngọc Đăng 45 45 Đỗ Đình Nguyên 75
16 Lê Trọng Điệp 46 46 Phạm Văn Nhiếp 76
17 Nguyễn An Gia 47 47 Nguyễn Văn Nhuận 77
18 Vũ Văn Giai 48 48 Nguyễn Nhượng 78
19 Tạ Thiện Giáo 49 49 Lưu Văn Ninh 79
20 Lê Thanh Hán 50 50 Ngô Thế Phong 80
21 Phạm Gia Hanh 51 51 Đỗ Minh Quang 81
22 Nguyễn Khắc Hoàn 52 52 Nguyễn Văn Quang 82
23 Hoàng Hòe 53 53 Nguyễn Văn Quảng 83
24 Lê Ất Hợi 54 54 Lê Đình Quy 84
25 Trần Hùng 55 55 Ngô Văn Quỳ 85
26 Nguyễn Phi Hưng 56 56 Hoàng Như Sáu 86
27 Nguyễn Thế Hưng 57 57 Hoàng Huy Thắng 87
28 Nguyễn Đăng Hương 58 58 Lê Ngọc Thắng 88
29 Huỳnh Đăng Hy 59 59 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 89
30 Nguyễn Bá Kế 60 60 Vũ Mạnh Thành 90

STT Họ và tên Trang STT Họ và tên Trang
61 Võ Văn Thảo 91 72 Nguyễn Kim Triệu 102
62 Nguyễn Văn Thi 92 73 Phạm Văn Trình 103
63 Nguyễn Đức Thiềm 93 74 Nguyễn Thế Tú 104



64 Nguyễn Đình Thịnh 94 75 Đỗ Thúc Tuấn 105
65 Trịnh Ngọc Thịnh 95 76 Lê Tuấn 106
66 Hồ Văn Thơ 96 77 Phan Đình Tùng 107
67 Nguyễn Ngọc Thuấn 97 78 Nguyễn Bá Tùng 108
68 Nguyễn Thị Thanh Thủy 98 79 Trương Tùng 109
69 Nguyễn Trí Thức 99 80 Nguyễn Thúc Tuyên 110
70 Trần Đức Thực 100 81 Đinh Đức Vinh 111
71 Đỗ Bảo Toàn 101 82 Nguyễn Văn Yên 112



NHỮNG CỰU SINH VIÊN NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ 
CÔNG NGHIỆP KHÔNG CÓ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1 Nguyễn Kim Anh 11 Trần Ngọc Minh (B)
2 Phạm Tiến Bảo 12 Nguyễn Đình Rương
3 Nguyễn Xuân Chi 13 Nguyễn Đức Tâm
4 Nguyễn Điệp 14 Đào Quang Thuận
5 Vũ Thanh Hải 15 Quế Minh Thân
6 Vũ Tam Hãn 16 Bùi Vạn Trân
7 Ngô Đức Hạnh 17 Hồ Anh Tuấn
8 Lê Xuân Hiệp 18 Đặng Văn Út
9 Vũ Đức Hòa 19 Phạm Ngọc Vinh
10 Lê Ngọc Lân 20 .... Chấp ?

NHỮNG CỰU SINH VIÊN NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ 
CÔNG NGHIỆP ĐÃ QUA ĐỜI

1. Nguyễn Bân 15. Bùi Đình Tháp
2. Nguyễn Thị Chuyên 16. Hoàng Văn Tân
3. Đặng Công Dân 17. Hoàng Huy Thắng
4. Lê Trọng Điệp 18. Nguyễn Đức Thiềm
6. Nguyễn Phi Hưng 19. Trịnh Xuân Tiếu
7. Nguyễn Khải 20. Nguyễn Thị Thanh Thủy
8. Nguyễn Văn Khoa 21. Đỗ Bảo Toàn
9. Đặng Đình Lộc 22. Nguyễn Thế Tú
10. Trần Ngọc Minh (A) 23. Phạm Văn Trình
11. Dương Văn Nhi 24. Mai Tuân
12. Lê Bá Phong 25. Phan Đình Tùng
13. Dương Văn Phú 26. Nguyễn Phụng Võ
13. Dương Văn Phú 27. Đoàn Trọng Vỵ
14. Hoàng Như Sáu
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Thầy Tạ Quang Bửu (Hiệu trưởng thứ 2) và thầy Hoàng Xuân Tùy 
(Hiệu phó) tại Sân vận động ĐHBK Hà Nội, trong ngày Hội thể thao 

21/12/1958

Sinh viên khóa 1 lớp Kiến trúc chụp ảnh với thầy Nguyễn Sanh Dạn 
(hàng đầu thứ 2 bên trái) và thầy Đỗ Quốc Sam (hàng thứ 2 bên trái)

Tổ 26 ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chụp ảnh chung với 
thầy Lê Tâm (hàng thứ 1 đứng thứ 2)



Sinh viên khóa 1, ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp 
thực tập công nhân tại công trường xây dựng Nhà máy Dệt Nam Định (1959)

Sinh viên khóa 1, ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp 
lao động tại công trường thủy nông Bắc Hưng Hải (1958)



Các cựu sinh viên khóa 1 ngành Kiến trúc mừng thọ GS. Ngô Huy Quỳnh 80 tuổi

Sinh viên khóa 1, ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
lao động tại công trường thủy nông Bắc Hưng Hải (1958)



Sinh viên khóa 1, ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp thực tập công nhân 
tại công trường Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (1959)

Sinh viên khóa 1 khoa Xây dựng lao động xây dựng Sân vận động 
ĐHBK Hà Nội (1957)



Sinh viên khóa 1, ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp 
thực tập tại Nhà máy Dệt Nam Định (1959)

Sinh viên khóa 1, ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp 
lao động tại công trường Thủy nông Bắc Hưng Hải (1958)



Tổ 25, ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chụp ảnh chung 
với các Thày Nguyễn Sanh Dạn, Đỗ Quốc Sam và Lê Tiến Bình 

trước cổng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1959)



HOÀNG THỌ AM

Ông :   Hoàng Thọ Am
Sinh ngày: 20 tháng 12 năm 1937
Quê quán:Làng Xuân Bảng, Xuân Trường, Nam Định 
Chỗ ở hiện nay:  Số nhà 41, Tôn Đức Thắng, Đống 
Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.237.399 - 0979.668.335
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Quy hoạch Đô thị & Nông thôn, Bộ 
Xây dựng
Chuyên gia về: Cấp thoát nước và Vệ sinh môi trường
Học vị: TS Năm nhận: 1968
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó Giám đốc Sở Công trình Đô thị Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây 
dựng cơ bản Hà Nội, Giám đốc VPĐH Chương trình Quốc gia nước sạch và 
VSMT nông thôn Việt Nam.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
UV BCH Hội Xây dựng Việt Nam (khóa 1); UV BCH Hội Cấp thoát nước 
Việt Nam (khóa 1); UV BCH Hội Xây dựng Hà Nội.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Đã biên soạn 15 tài liệu về quản lý kỹ thuật, thiết kế, quản lý vận hành 
khai thác,... trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.
- Chủ trì và tham gia hơn 50 Đề tài NCKH cấp thành phố và cấp ngành.
- Thiết kế hàng trăm hệ thống cấp nước mẫu đã được xây dựng. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.
- Các huy chương: Vì sự nghiệp Lao động sáng tạo, Vì sự nghiệp giải phóng 
Thủ đô, Vì sự nghiệp xây dựng, Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô. 
- Nhiều Bằng khen và Giấy khen.



NGUYỄN VĂN BÁ

Ông :   Nguyễn Văn Bá
Sinh ngày: 11 tháng 03 năm  1936

Quê quán:  Phú Yên

Chỗ ở hiện nay:  Lô 4, nhà A5, khu Đầm Trấu, 
phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.39.840.306 – 0903.419.967

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Bộ Thuỷ Lợi

Chuyên gia về:  Cơ học kết cấu

Học vị: Thạc sỹ Năm nhận: 1968  

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

- Vụ phó Vụ hợp tác Quốc tế (Bộ Thuỷ Lợi); 

- Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại IRAQ.

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

- Dự án Xây dựng công trình Đại diện văn phòng giao dịch CAMPENON 
Sài Gòn BUILDERS.

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Viết giáo trình Cơ học Kết cấu. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.
 



 NGUYỄN THẾ BỒI

Ông :    Nguyễn Thế Bồi
Sinh ngày: 20 tháng 12 năm 1938
Quê quán:  Hưng Tâm, Hưng Nguyên, Nghệ An
Chỗ ở hiện nay:  phòng 114A1, Tập thể Rau quả, 
ngõ 433/8 phố Kim Ngưu, Hà Nội
Điện thoại: 04.38.623.077 -  01254.733.799
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Trường Trung học Xây dựng Hà Nội

Chuyên gia về:  Quản lý đào tạo ngành Xây dựng

Học vị: KS Năm nhận: 1961    

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Hiệu trưởng Trường Trung học Xây dựng Hà Nội

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

Hội Xây Dựng Hà Nội

Những cống hiến chính về chuyên môn:

Xây dựng đề cương  chương trình đào tạo các loại kỹ thuật viên xây dựng 
và biên soạn giáo trình các môn học kết cấu xây dựng được áp dụng để đào 
tạo kỹ thuật viên xây dựng chất lượng cao.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo duc Đào tạo về thành tích Giáo dục 
chuyên nghiệp cao năm 1995-1999.



NGUYỄN ĐĂNG CẢNH

Ông :   Nguyễn Đăng Cảnh
Sinh ngày: 11 tháng 9 năm 1938

Quê quán: Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh

Chỗ ở hiện nay:  Số 9, Võ Huy Tấn, Phường 3,  
Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38.434.217 - 0903.824.389

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Công ty Thiết kế CN&DD - Bộ CN nhẹ

Chuyên gia về: Thiết kế Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Phó Viện trưởng Viện Luyện kim đen - Bộ Cơ khí và Luyện kim (Phụ trách 
phần thiết kế của Viện).

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Tham gia thiết kế các công trình Khu gang thép Thái Nguyên, Mỏ sắt Trại 
Cau, Mỏ đá Núi Voi (Thái Nguyên).

- Tham gia thiết kế các hạng mục NM Luyện cán thép Gia Sàng.

- Chỉ đạo và tham gia thiết kế các NM luyện cán thép ở phía Nam.

- Chỉ đạo và tham gia thiết kế các NM công nghiệp nhẹ.

- Chỉ đạo và tham gia thiết kế các công trình CN&DD phía Nam.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.



TRẦN NGỌC CHẤN

Ông :   Trần Ngọc Chấn
Sinh ngày: 14 tháng 7 năm 1937

Quê quán: Thuận Thái, An Nhơn, Bình Định

Chỗ ở hiện  nay:  Số 57,  hẻm 26/23,  ngách 66,  
Thái Thịnh 2, phường Thịnh Quang, quận Đống  
Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35.622.415 - 0986.044.234

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN
Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Xây dựng
Chuyên gia về: Thông gió - Điều hòa Không khí - Môi trường khí
Học vị: TS Năm nhận: 1970
Học hàm: GS Năm phong:  1991
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học Xây dựng
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, Hội Lạnh - Điều hòa không khí Việt 
Nam, Hội An toàn và Vệ sinh Lao động Việt Nam, Hội cựu Giáo chức VN.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Hướng dẫn thành công 7 luận án TS, 7 luận văn ThS; Chủ trì 1 Đề tài 
NCKH cấp Nhà nước, tham gia nhiều Đề tài cấp Nhà nước khác; Chủ trì 10 
Đề tài cấp Bộ và Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.
- Huân chương Lao động Hạng Ba.
- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục.
- Huy chương vì sự nghiệp Xây dựng.
- Danh hiệu Nhà giáo ưu tú.  



 NGUYỄN VĂN CHỮ

Ông :    Nguyễn Văn Chữ
Sinh ngày: 12 tháng 12 năm 1937

Quê quán:  Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định

Chỗ ở hiện nay:  764 – 766 Nguyễn Trãi, Phường 
11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62.692.400 - 01687.534.110

Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:   Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Giám đốc Công ty Xây dựng

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.



                            NGUYỄN CẨM CHƯƠNG

Ông :    Nguyễn Cẩm Chương
Sinh ngày:  21 tháng 2 năm 1937

Quê quán:  Ba Vì, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay:  Khu TT Thuốc lá Thăng Long, 
332 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.38.583.900 - 0904.226.901

Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: 

- Viện Thiết kế Công nghiệp Thực phẩm.

Chuyên gia về:  Các loại kho chứa lương thực và nhà máy xay xát

Học vị:   KS Năm nhận:  1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Viện phó Viện Thiết kế Lương thực - Bộ Lương thực và CNTP. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba;

- Nhiều Bằng khen của Bộ Lương thực và CNTP.



                                                    PHAN THIỆN CƠ

Ông :   Phan Thiện Cơ
Sinh ngày:  22 tháng 7 năm 1934
Quê quán:  Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay:  Phòng 1009, nhà 17T8, Khu đô thị 
Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:  04.62.512.742 - 0953.180.025
Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Công ty tư vấn Cấp thoát nước và Môi 
trường Việt Nam, Bộ Xây dựng.

Chuyên gia về:  Cấp nước và Kỹ thuật vệ sinh

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

- Kỹ sư trưởng;

- Trưởng phòng Kỹ thuật.

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Thiết kế các công trình cấp thoát nước trong cả nước.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.



NGUYỄN  HUY CÔN

Ông :   Nguyễn  Huy Côn
Sinh ngày: 07 tháng 4 năm 1938

Quê quán:  Tiên Phong, Ân Thi, Hưng Yên

Chỗ ở hiện nay:   Phòng 301, Nhà B2,  Ngõ 29, 
đường  Nguyễn  Chí  Thanh,  Hà  Nội  

 

Điện thoại:  04.38.353.647 - 01685.932.209

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Vụ Khoa học Kỹ thuật - Bộ Xây Dựng
Chuyên gia về:  Môi trường Xây dựng và Tiêu chuẩn hoá Xây dựng
Học vị: ThS Năm nhận: 1987
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
  Viện trưởng , Giám đốc Trung tâm thông tin khoa học xây dựng cơ bản 
trực thuộc Uỷ ban Xây dựng cơ Bản nhà nước ( 1980 – 1988)
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp
Hội Môi trường Xây dựng; Hội Nhà Báo Việt Nam.
Những cống hiến chính về chuyên môn:
Tham gia thi công Nhà máy Điện Việt Trì; Tham gia thiết kế Trụ sở Quốc 
hội, Hội trường Ba Đình, Hội trường Hà Đông; Chủ trì thực hiện một số Đề 
tài về Vật lý Môi trường; Biên soạn một số Tiêu chuẩn Quy phạm (Số liệu 
chiếu sáng, khí hậu Xây dựng, hệ thống môdun dùng trong Xây dựng,v.v..)
Biên soạn và xuất bản 30 cuốn sách về Xây dựng - kiến trúc, trong đó có 15 
tử điển về chuyên ngành
Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huy chương vì sự nghiệp 
Xây dựng; Huy chương vì sự nghiệp Báo chí; Kỷ niệm chương Địa chất 
Việt Nam; Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia.



 NGUYỄN BÁ DŨNG

Ông :    Nguyễn Bá Dũng
Sinh ngày: 14 tháng 7 năm 1937

Quê quán: La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay:  La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.33.513.702 

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Xây dựng
Chuyên gia về:  An toàn lao động trong xây dựng
Học vị: TS Năm nhận: 1971
Học hàm: PGS Năm phong:  1984
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ nhiệm Bộ môn thi công (Trường Đại học Xây dựng). Trưởng phòng Kỹ 
thuật An toàn Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ Lao động (Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam).
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội KHKT An toàn và Vệ sinh Lao động.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Là cán bộ giảng dạy 20 năm ở các Trường ĐHXD & ĐHBK. Chuyên gia ở 
Angêri.  Chuyên  viên  nghiên  cứu  khoa  học  20  năm ở Viện  Nghiên  cứu 
KHKT Bảo hộ Lao động. Là tác giả của 12 cuốn sách về lĩnh vực An toàn 
Lao động do các Nhà xuất bản phát hành.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huy chương vì sự nghiệp 
Xây dựng tổ chức công đoàn; Bằng khen và Huy chương Lao động sáng tạo 
của UBKH Nhà nước; Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN; Huy hiệu 40 
năm tuổi Đảng. 
 



 LÊ MINH DƯƠNG

 Bà :     Lê Minh Dương
Sinh ngày: 10 tháng 11 năm 1937
Quê quán:  Nghĩa An, Nam Trực, Nam Định
Chỗ  ở  hiện  nay:   Số  9,  phố  Dã  Tượng,  Hoàn
Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.38.220.750 - 01238.913.233
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Viện Thiết kế - Bộ Vật tư (nay là Công 
Ty tư vấn Xây dựng Petrolimex Bộ Công thương).

Học vị:          KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

- Trưởng phòng Thiết kế. 

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Thiết kế các bể chứa xăng dầu; 

- Thiết kế các kho xăng dầu, các kho vật tư kỹ thuật.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 

- Bằng khen của Tổng Công đoàn Việt Nam;

- Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (vì có thành tích hoạt động 
công tác nữ trong 10 năm 1965 – 1975).



 TÔN THẤT ĐẠI

Ông :   Tôn Thất Đại
Sinh ngày: 13 tháng 1 năm 1937
Quê quán:  Thành phố Huế
Chỗ ở hiện nay: Số nhà 4D9, Ngõ 32, Lương Định   
Của, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:  04.62.904.408 - 0913.204.477
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Trường ĐHXD Hà Nội
Chuyên gia về:  Lý luận nghệ thuật kiến trúc
Học vị:  TS Năm nhận: 1989
Học hàm:  PGS               Năm phong:  1991
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
-  Viện  trưởng  Viện  Nghiên  cứu  Định cư  trực  thuộc  Liên  hiệp  các  Hội 
KHKT Việt Nam.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp
- Nguyên Uỷ viên Ban Thư ký Hội Kiến trúc sư Việt Nam;
- Hội Xây dựng Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Đào tạo Kiến trúc sư, Thạc sỹ và Tiến sỹ Kiến trúc;
- Trong Ban Chủ nhiệm một số Đề tài NCKHCN Kiến trúc – Quy hoạch Đô 
thị cấp thành phố, cấp Bộ;
- Viết một số sách giáo khoa và lý luận về nghệ thuật kiến trúc. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Huy hiệu Chiến sỹ thi đua 9 năm liền;
- Giải thưởng Thiết kế Kiến trúc tại Angola trị giá 6000 USD.

  



TRẦN CAO ĐẠI

Ông :   Trần Cao Đại
Sinh ngày: 27 tháng 5 năm 1936
Quê quán:  Hòa Châu, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng
Chỗ ở hiện nay:  Số 10,  đường Ngô Quyền,  TP 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:   055.3.818.796 - 01656.866.894
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:   Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 
Chuyên gia về:   Cơ học lý thuyết
Học vị:  GVCC  
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
- Chủ nhiệm bộ môn cơ học lý thuyết
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp
- Hội Cơ học;
- Ban biên tập Cơ học lý thuyết Đại học tại chức.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Viết và dịch các Giáo trình Cơ học lý thuyết; 
- Trong Ban biên soạn Chương trình Cơ học lý thuyết cho Đại học tại chức.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục.



          NGUYỄN VĂN ĐẠT

Ông :   Nguyễn Văn Đạt
Sinh ngày: 12 tháng  9 năm 1934

Quê quán:  Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị

Chỗ  ở  hiện  nay:   178/17A  Phan  Đăng  Lưu, 
phường 3, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38.440.859 - 0903.915.469

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

Chuyên gia về:   Kết cấu công trình

Học vị:     TS       Năm nhận:    1968

Học hàm:      GS    Năm phong:    1991

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
- Trưởng Khoa Xây dựng ĐHXD Hà Nội và ĐHBK TP.Hồ Chí Minh.

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật XD TP.Hồ Chí Minh.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Giảng dạy Đại học và sau Đại học; 
- Nghiên cứu khoa học các Đề tài nghiên cứu về từ biến của kết cấu công 
trình.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba;
- Nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố.

 



 PHẠM NGỌC ĐĂNG

Ông :   Phạm Ngọc Đăng
Sinh ngày: 10 tháng 10 năm 1937
Quê quán:  Gia Thắng, Gia Viễn, Ninh Bình
Chỗ ở hiện nay:  Số  nhà 8, ngõ 20, đường Trương 
Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  04.36.240.267 - 0912.371.876
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Trường ĐHXD Hà Nội
Chuyên gia về:   Môi trường Xây dựng
Học vị:  TSKH Năm nhận: 1978
Học hàm:  GS                  Năm phong:  1991
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
- Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội (1982 – 1990);
- Các chức vụ do Thủ Tướng bổ nhiệm: Tổng Thư ký Hội đồng Giáo sư Nhà 
nước và Chủ tịch Hội đồng GS liên ngành Xây dựng - Kiến trúc (1990 – 
2007), Uỷ viên Hội đồng Bảo vệ thi hài Bác Hồ (1985 – 2000), Uỷ viên Hội 
đồng Phát triển bền vững Quốc gia (2009 – 2010).
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ 
Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Hội 
Xây dựng Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Đã xuất bản được 16 quyển Sách về chuyên môn và khoảng 110 Công trình 
khoa học. Một số kết quả nghiên cứu đã được đưa vào giáo trình đại học 
môn Vật lý Xây dựng xuất bản ở Liên Bang Nga, và được đưa vào Tiêu 
chuẩn Môi trường và Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam; Được cấp bằng độc 
quyền tác giả “Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại” và Giấy chứng nhận 
quyền tác giả  “Mái nhà phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới”.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huân chương Lao động hạng 
Ba; Giải thưởng Môi trường Việt Nam; Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.



LÊ TRỌNG ĐIỆP

Ông :   Lê Trọng Điệp         

Sinh ngày: 18 tháng 12 năm 1936

Quê quán:   Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Ngành đào tạo:  Xây dựng dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Trường Công nhân Kỹ thuật Xây dựng, 
Công ty Than 3, Bộ Năng lượng.

Chuyên gia về:  Xây dựng các công trình công nghiệp điện, than

Học vị:        KS Năm nhận:   1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Hiệu trưởng Trường Công nhân Kỹ thuật Xây dựng, Công ty Than 3, Bộ 
Năng lượng.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;



NGUYỄN AN GIA

Ông :      Nguyễn An Gia
Sinh ngày: 07 tháng 3 năm 1935
Quê quán:   Kinh Môn, Hải Dương
Chỗ ở hiện nay:   369/A6 đường Trường Chinh,  
phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35.633.905 - 0944.881.333
Ngành đào tạo:  Xây dựng dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Vụ Chính sách Xây dựng, Bộ Xây dựng
Chuyên gia về:  Quản lý thi công, quản lý đầu tư XDCB
Học vị:        KS Năm nhận:   1961
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi công (nay là Vụ Quản lý các hoạt động 
Xây dựng).

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Giúp Bộ quản lý xây dựng các công trình trọng điểm của Nhà nước (Nhà 
máy Điện Uông Bí, NM Điện Phả Lại, NM Cơ khí Cẩm Phả, Sàng than Cửa 
Ông, Thủy điện Thác Bà, Sông Đà, Yali, Phú Mỹ, một số công trình dầu 
khí,v.v...
- Quản lý đầu tư xây dựng, tham gia xây dựng văn bản pháp quy về xây 
dựng: Luật Xây dựng, Điều lệ đầu tư và xây dựng, Quy chế đấu thầu XD, 
một số quy trình quy phạm thi công.
-  Tham gia giảng dạy (môn thi  công) và hướng dẫn sinh viên đồ án tốt 
nghiệp: Trường ĐH vừa học vừa làm, Khoa tại chức Đại học Xây dựng Hà 
Nội, lớp Kiến trúc sư (Bộ Kiến trúc).
Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Bằng khen của Bộ Xây dựng.



VŨ VĂN GIAI

Ông :      Vũ Văn Giai
Sinh ngày: 03 tháng 8 năm 1934
Quê quán:   Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định
Chỗ ở hiện nay:  Phòng 315, Nhà chung cư B21,  
Tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.35.740.974
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Công ty Tư vấn Cấp thoát nước và Môi 
trường Việt Nam, Bộ Xây dựng.
Chuyên gia về:  Thiết kế kết cấu công trình 
Học vị:        KSCC Năm nhận:   1993
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường VN.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Tham gia thiết kế một số công trình: Hội trường Ba Đình (cũ) 1982; Hội 
trường Tỉnh uỷ Hà Đông (1961); Học Viện Quốc Phòng(1998) và một số 
các  nhà máy nước:  Ninh Bình,  Nam Định,  Hải  Phòng,  Thủ Đức,  Vũng 
Tàu,v.v... 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Huy chương vì sự nghiệp Xây dựng.



                            TẠ THIỆN GIÁO

Ông :    Tạ Thiện Giáo
Sinh ngày: 5 tháng 7 năm 1936

Quê quán: Trường Thịnh, Ứng Hoà, Hà Nội 

Chỗ ở hiện nay:  A43 tập thể TW Đoàn, phường 
Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.66.579.113

Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:    Công ty Xây lắp 2 - Bộ Công nghiệp

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Xây lắp 2 - Bộ Công nghiệp 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;



 LÊ THANH HÁN

Ông :       Lê Thanh Hán
Sinh ngày: 19 tháng 6 năm 1935
Quê quán:  Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Chỗ  ở  hiện  nay:   249  đường  Thanh  Nhàn,  
Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 04.36.254.253
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

Chuyên gia về:  Thiết kế kết cấu công trình

Học vị:          KS Năm nhận:  1961 

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Giám đốc Xí nghiệp. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.

 



 PHẠM GIA HANH

Ông :    Phạm Gia Hanh

Sinh ngày: 07 tháng 1 năm 1936

Quê quán:  Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình

Chỗ ở hiện nay:   Thôn Đản Mỗ, xã Uy Nỗ, Đông 
Anh, Hà Nội.

Điện thoại: 04.38.836.862

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN
Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi 
măng thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
Chuyên gia về:  Xây dựng
Học vị: KS Năm nhận: 1961
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Trưởng phòng Tổng công ty Công nghiệp Xi măng  

Quá trình công tác :
- 1960 – 1980 chuyên thiết kế (phần xây dựng) cải tạo nhà máy cũ, phục hồi 
sau khi  bị  Mỹ bắn phá và mở rộng đợt  hai cho Nhà máy Xi măng Hải 
Phòng.
- 1981 – 1990 Chuyên gia về quản lý xây dựng cơ bản của Tổng Công ty và 
đặc trách trong việc Xây dựng mở rộng Nhà máy Xi măng Hà Tuyên.
- 1991 – 1996 Làm việc với các chuyên gia Đài Loan, Nhật Bản, Thuỵ Sĩ, 
trong việc điều tra, khảo sát lập dự án Xây dựng các nhà máy Xi măng Chin 
Fong (Hải Phòng), Nghi Sơn (Thanh Hoá ), Sao Mai (Kiên Giang).

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.
- Huy chương vì sự nghiệp Xây dựng.



         NGUYỄN KHẮC HOÀN    

Ông :   Nguyễn Khắc Hoàn 
Sinh ngày: 23 tháng 8 năm 1933

Quê quán: Như Thụy, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 

Chỗ ở hiện nay:  Số E-15, đường Tô Hiến Thành, 
phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3.542.019 - 0985.575.464

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:   Công ty Xây dựng 1, tỉnh Vĩnh Phúc

Học vị:       KS Năm nhận:   1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Hiệu trưởng Trường Đào tạo CNKT Công ty Xây dựng Việt Trì (Bộ Xây 
dựng).

Những cống hiến chính về chuyên môn:

1960 – 1965  Công ty thiết kế Cấp thoát nước, Bộ Xây dựng: Kỹ sư thiết kế 
nhà máy nước;

1966 – 1978 Công ty Xây dựng Việt Trì: Trưởng phòng Xây dựng Cơ bản, 
Trưởng phòng Thiết kế, Trưởng Ban kiến thiết;

1979 – 1982 Trưởng phòng Thiết kế; Hiệu trưởng Trường Đào tạo Công 
nhân Kỹ thuật;

1983 - 1992 Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Xây dựng 1 Vĩnh Phú.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.



HOÀNG HOÈ

Ông :    Hoàng Hoè
Sinh ngày: 02 tháng 4 năm 1938
Quê quán:   Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định
Chỗ  ở  hiện  nay:  156/7A/21  Tô  Hiến  Thành, 
Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38.655.286 - 0913.665.867
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Trường ĐH Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh

Chuyên gia về:  Xây dựng

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Cán bộ giảng dạy Đại học (1959 – 1998)

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.



 LÊ ẤT HỢI

Ông :    Lê Ất Hợi
Sinh ngày: 19 tháng 11 năm 1935

Quê quán:   Làng Đa Mai, thị xã Bắc Giang

Chỗ ở hiện nay:  Phòng 12 (tầng 22), 93 phố Lò  
Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại:  04.22.211.936

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:   Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Chuyên gia về:  Xây dựng

Học vị: TS Năm nhận: 1962 

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Phó Chủ tịch Hội Xây dựng Việt Nam - Chủ tịch Hội Xây dựng Hà Nội

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Các biện pháp về cơ đất nền móng, các công trình thuỷ lợi

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhì;

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo quản lý các khu công 
nghiệp; 

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. 



 TRẦN HÙNG

Ông :    Trần Hùng
Sinh ngày: 25 tháng 10 năm 1936
Quê quán:   Hà Nội
Chỗ ở hiện nay:  Số 1, ngõ Liên Trì, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội.
Điện thoại:  04.38.226.369
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Viện Kiến trúc - Bộ Xây dựng
Chuyên gia về:  Quy hoạch đô thị
Học vị:  KTS Năm nhận: 1962
Học hàm:  PGS            Năm phong:     1991
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ nhiệm Bộ môn Quy hoạch Đô thị (Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội).
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
- Hội Kiến trúc sư Việt Nam;
- Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Tham gia Đồ án Quy hoạch đô thị Thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố khác. 
Thực hiện nhiều Đề tài nghiên cứu khoa học về Kiến trúc đô thị. Giảng dạy 
Quy hoạch đô thị nhiều năm ở Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia một số ấn phẩm về Kiến trúc và Quy 
hoạch Đô thị.



         NGUYỄN PHI HƯNG                  

Ông :   Nguyễn Phi Hưng           
Sinh ngày: 20 tháng 9 năm 1935
Quê quán: Thanh Hà, Hà Tĩnh
Chỗ ở gia đình: Khu B, Tập thể Trường ĐH Kiến 
trúc Hà Nội.
Điện thoại: 04.33.519.096
Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Đại học Kiến trúc Hà Nội

Chuyên gia về:  Xây dựng

Học vị:       KS Năm nhận:   1961

Chức vụ  đã đảm nhiệm:  

- Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Giảng dạy tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Kỹ sư Xây dựng Nhà máy Suppe Phốt phát Lâm Thao. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;

- Bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng.
 



NGUYỄN THẾ HƯNG

Ông :    Nguyễn Thế Hưng
Sinh ngày: 17 tháng 10 năm 1936

Quê quán:  Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay:  268/21 Lý Thường Kiệt, Phường 
14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại:   08.38.651.196 - 0908.063.296

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Chuyên gia về:   Toán học

Học vị:   KS Năm nhận:  1961 

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Giảng viên chính Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;

- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục.



         NGUYỄN ĐĂNG HƯƠNG

Ông :   Nguyễn Đăng Hương
Sinh ngày:  2 tháng 9 năm 1929
Quê quán:  Gio Quang, Gio Linh, Quảng Trị
Chỗ ở hiện  nay:   Số 60,  Giang Văn Minh,  nhà 
F03, phưòng An Phú, quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại:  08.62.723.947 - 0955.715.540
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:    Ban khoa giáo Trung Ương

Chuyên gia về:  Công tác Khoa giáo

Học vị:     KS          Năm nhận:        1962

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chuyên viên 7, Phụ trách Vụ Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật - Ban Khoa 
giáo TW.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Tham gia viết giáo trình về môn Kiến trúc Nhà Công nghiệp; 

-  Viết  sách  "Góp phần phát  triển  chính  sách  khoa  học  và  kỹ thuật  của 
Đảng".

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba;

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;

- Huân chương lao động hạng Nhì;

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng;

- Kỷ niệm Chương về giáo dục đào tạo ĐH, về công tác khoa giáo, về tuyên 
giáo,v.v...



          HUỲNH ĐĂNG HY

Ông :   Huỳnh Đăng Hy
Sinh ngày:  02 tháng 1 năm 1937

Quê quán:  Tây Sơn, Bình Định

Chỗ  ở  hiện  nay:  Nhà  11A,  ngõ  123/25,  đường 
Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:   04.38.333.543 - 0904.320.100

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN
Đơn vị công tác trước khi về hưu: Vụ Kiến trúc Quy hoạch - Bộ Xây dựng
Chuyên gia về:  Quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng
Học vị:      TS   Năm nhận:   1970
Học hàm:      PGS  Năm phong:   1991
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Vụ trưởng Vụ thẩm kế và Quản lý quy hoạch đô thị; 
Phó Cục trưởng Cục Giám định chất lượng công trình xây dựng. 
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
- Hội Kiến trúc sư Việt Nam;
- Uỷ viên đoàn chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt 
Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Chủ nhiệm thiết kế quy hoạch chung các thành phố: Vinh, Hạ Long;
- Tham gia lập quy hoạch thành phố Hà Nội;
- Soạn thảo nhiều văn bản quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quản lý 
đầu tư và xây dựng; 
- Tham gia soạn thảo Luật xây dựng, Luật quy hoạch đô thị.

Phần thưởng cao quý đã được nhận: 
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

                            



                     NGUYỄN BÁ KẾ

Ông :   Nguyễn Bá Kế
Sinh ngày: 05 tháng 11 năm 1936

Quê quán: Tây Phú, Tây Sơn, Bình Định 

Chỗ ở hiện nay:  Số 6, ngách 10/21, ngõ 10, Tôn 
Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.38.525.021 - 0983.805.688

Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ 
Xây dựng.

Chuyên gia về: Cơ học đất nền móng công trình

Học vị:  TS Năm nhận:     1971

Học hàm:  PGS         Năm phong:        1991

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
Hội Xây dựng, Hội Cơ học Đất và Địa kỹ thuật Công trình Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Nghiên cứu Đề tài Khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước;
- Biên soạn quy chuẩn, tiêu chuẩn;
- Viết báo trên 50 bài, viết sách (12 cuốn);
- Đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.
 



NGUYỄN KHẢI

Ông :   Nguyễn Khải                       
Sinh ngày: 11 tháng 10 năm 1934

Quê quán:  Cao Bằng

Chỗ ở gia đình: Số 8, phố Thủy Lợi 1, tập thể ĐH 

Thuỷ Lợi, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.38.532.935

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Thuỷ Lợi

Chuyên gia về:  Cơ học công trình

Học vị: KS Năm nhận:  1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ nhiệm Bộ môn

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội viên Hội Cơ học Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
-  Giảng dạy hơn 35 năm, viết nhiều sách và giáo trình Cơ học, cống hiến 
hết mình cho sự nghiệp giáo dục.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì:

- Huy chương vì sự nghiệp giáo dục;

- Huy chương vì sự nghiệp NN&PTNT;

- Danh hiệu Nhà giáo ưu tú.  



NGUYỄN VĂN  KHOA

Ông :    Nguyễn Văn  Khoa               
Sinh ngày: 25 tháng 4 năm 1936
Quê quán:   TP Thanh Hoá
Chỗ ở  gia  đình:  1A,  Tổ  23,  Cụm 7,  Ngõ  124, 
Ngách 84, đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại:  04.37.182.862
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:   Công ty Tư vấn Cấp thoát nước và Môi 
trường Việt Nam, Bộ Xây dựng
Chuyên gia về:   Thiết kế kết cấu công trình
Học vị: KSCC Năm nhận:  1993
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Trưởng phòng  kết cấu công trình

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Kiểm tra và thanh tra tính toán kết cấu một số Nhà máy nước.

Phần thưởng cao quý đã được nhận: 

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;

- Huy chương vì sự nghiệp Xây dựng.  



NGUYỄN MẠNH KIỂM

Ông :    Nguyễn Mạnh Kiểm 
Sinh ngày: 30 tháng 10 năm 1938
Quê quán:   Chí Tiên, Thanh Ba, Phú Thọ
Chỗ ở hiện nay:   7 – A9 Đầm Trấu, Bạch Đằng, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại:  04.39.842.181 - 0913.233.817
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:   Bộ Xây dựng
Chuyên gia về:    Khoa học công nghệ Bêtông cốt liệu nhẹ
Học vị: TS Năm nhận:  1971
Học hàm: GS             Năm phong:  1991
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; Hội Bảo vệ 
chống ăn mòn kim loại; Hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Chủ trì 30 Đề tài, 2 Chương trình NCKH, chuyển giao công nghệ về lĩnh 
vực bêtông, vật liệu và cấu kiện xây dựng có tính năng kỹ thuật đặc biệt 
được áp dụng phát huy có hiệu quả phục phụ xây dựng các công trình công 
nghiệp, dân dụng, quốc phòng. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba;
- Huy  hiệu Bác Hồ;
- Huân chương Lao động hạng nhất; 
- Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ;
- Huân chương Độc lập hạng Hai.



ĐOÀN ĐỊNH KIẾN

Ông :   Đoàn Định Kiến

Sinh ngày: 22 tháng 6 năm 1938

Quê quán:  Hải Yến, Tiên Lữ, Hưng Yên

Chỗ ở hiện nay: Nhà số 10, Ngõ 32, Phố Sơn Tây, 
Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0904.036.669

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Xây dựng
Chuyên gia về:  Kết cấu xây dựng
Học vị: TS Năm nhận: 1981
Học hàm: GS Năm phong:  1991

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Trưởng Khoa ĐH Xây dựng; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng 
Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng.

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Cơ học; Hội kết cấu và công nghệ xây dựng (Uỷ viên Ban chấp hành)

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Giảng dạy đào tạo kỹ sư xây dựng 49 năm;
- Thành viên Hội đồng nghiệm thu Nhà nước công trình đường dây 500KV; 
- Chuyên gia Hội đồng nghiệm thu các công trình trọng điểm của Nhà nước.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
-  Bằng khen Thủ Tướng Chính phủ;
- 3 Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp XD, sự nghiệp KH;
- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.  



          LÊ KIỀU

Ông :   Lê Kiều
Sinh ngày: 12 tháng 06 năm 1936

Quê quán:  Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay:  Số 63, ngõ 61, phố Thái Thịnh, 
Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:  04.38.532.725 - 0913.231.614

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
Chuyên gia về: Công nghệ và tổ chức, quản lý sản xuất xây dựng.
Học vị:     KS       Năm nhận:    1961
Học hàm:      PGS    Năm phong:    1992
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Trưởng Ban Quản lý công trình, Trường Đại học Xây dựng. 
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
Hội Xây dựng, Hội Kiến trúc sư.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Giảng dạy chính về công nghệ sản xuất xây dựng, quản lý dự án, quản lý 
doanh nghiệp xây dựng, lý thuyết rủi ro trong quản lý doanh nghiệp, quản lý 
chất lượng, an toàn sản xuất.
- Viết trên 30 đầu sách về lĩnh vực công nghệ và tổ chức sản xuất.

Phần thưởng cao quý đã được nhận: 
- Kỷ niệm chương kháng chiến chống Pháp;
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Huy chương vì thế hệ trẻ;
- Huy chương vì sự nghiệp giáo dục.



                              ĐOÀN NHƯ KIM

Ông :    Đoàn Như Kim
Sinh ngày: 23 tháng 6 năm 1937
Quê quán:  Cư Chính, Từ Liêm, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay:   Số 61, ngõ Đình Đông, đường 
Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  04.36.225.527 - 0987.567.189
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Đai học Xây dựng
Chuyên gia về:  Hình học hoạ hình và vẽ kỹ thuật
Học vị: TS Năm nhận:  1988
Học hàm: PGS             Năm phong:  1991
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ nhiệm Bộ môn hình học hoạ hình và vẽ kỹ thuật (Đại học Xây dựng)
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Nguyên Uỷ viên TC10 của Viện Tiêu chuẩn, cộng tác viên của Viện Tiêu 
chuẩn Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Tham gia đào tạo lớp giảng viên hình họa đầu tiên của Việt Nam, Chủ biên 
các sách giáo khoa về vẽ kỹ thuật từ Phổ thông đến Đại học. Chủ trì biên 
soạn các TCVN đầu tiên về vẽ kỹ thuật của Việt Nam; Uỷ viên Ban thư ký 
môn học – Sáng lập viên ngành Xây dựng Pháp ngữ và lớp chất lượng cao 
của Đại học Xây dựng; Tác giả nhiều bài báo khoa học.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huy chương Lao động hạng 
Ba; Huy chương vì thế hệ trẻ; Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục; Huy 
chương vì sự nghiệp Xây dựng; Huy chương vì sự nghiệp Khoa học và 
Công nghệ; Danh hiệu Nhà giáo ưu tú.



                           LÊ VĂN LÂN

Ông :    Lê Văn Lân
Sinh ngày: 22 tháng 2 năm 1938
Quê quán:  Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh
Chỗ ở hiện nay:  Số 7, Tổ 58, Mai Anh Tuấn, Ba 
Đình, Hà Nội.
Điện thoại:  04.38.514.746 - 0904.244.684
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Công ty Tư Vấn và Thiết kế Xây dựng 
Hà Nội.

Chuyên gia về:  Kiến trúc công trình     

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Viện trưởng Viện Thiết kế.

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Nội; Uỷ viên Ban chấp hành Hội Kiến 
trúc sư Việt Nam; Uỷ Viên Hội đồng Kiến trúc Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Giải thưởng về các công trình :  Cung thiếu nhi Hà Nội; Cổng công viên 
Thống Nhất; Chợ Đồng Xuân; Chợ Hôm; Khách sạn Hà Nội.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;

- Huân chương Lao động hạng Ba.

                             



                        ĐỖ HẢI LOAN

Ông :    Đỗ Hải Loan
Sinh ngày: 24 tháng 3 năm 1937

Quê quán:  Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định

Chỗ ở hiện nay:  124 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại:   064.3.859.441 - 0903.306.600

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Sở Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên gia về:  Thiết kế và tính toán kết cấu các công trình CN&DD

Học vị:  KS Năm nhận:   1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Trưởng phòng Giám định (Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu)

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

Hội Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Uỷ viên BCH Hội Xây dựng tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng thuộc Hội 
Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;

- Huy chương vì sự nghiệp Xây dựng. 

- Huy chương vì sự nghiệp Xây dựng tổ chức Công đoàn.

- Bằng khen  của BCHTW Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.



                              NGUYỄN VĂN LONG

Ông :    Nguyễn Văn Long
Sinh ngày: 12 tháng 2 năm 1937
Quê quán:  Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Tây (cũ)
Chỗ ở hiện nay:  Phòng 302, 257A6 Thanh Nhàn, 
phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại:    04.38.631.253 - 0903.255.276
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp 
và Đô thị Việt Nam.
Chuyên gia về:  Chiếu sáng và cấp điện công trình xây dựng
Học vị:   KS Năm nhận:  1961
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
- Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế và Đào tạo – Công ty VNCC.
- Chủ tịch Công đoàn Công ty VNCC.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Xây dựng Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Chủ trì thiết kế điện Hội trường Ba Đình; Chủ trì thiết kế điện Nhà máy 
Gạch Tân Xuyên Hà Bắc; Tham gia biên soạn 03 Tiêu chuẩn Nhà nước từ 
1986 đến 1991; Đồng chủ trì biên soạn TCXDVN về thiết kế lắp đặt trong 
thiết bị điện trong các công trình xây dựng. 
Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Huy chương vì sự nghiệp Xây dựng 
- Bằng Khen của  Thủ tướng Chính phủ. 



                     ĐÀO VĂN LỘC

Ông :    Đào Văn Lộc
Sinh ngày:  6 tháng 8 năm 1937
Quê quán:  Đức Trung, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Chỗ ở hiện nay: Phòng 406, Nhà B24, Kim Liên, 
Hà Nội
Điện thoại:  04.38.527.056  
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Tổng Công ty Sông Đà - Bộ Xây dựng

Chuyên gia về:  Kết cấu - Thi công

Học vị:  KSCC Năm nhận:   1989

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Giám đốc Công ty trực thuộc Bộ Xây dựng nhiều năm.

Những cống hiến về chuyên môn:

- Thiết kế và chỉ đạo thi công xây lắp các kho thóc;

- Thiết kế và chỉ đạo thi công xây lắp các kho xăng dầu;

- Thiết kế và chỉ đạo thi công xây lắp các nhà máy đóng tàu sông Lô, Bê 
tông Đạo Tú, khu Bò sữa Mộc Châu, các khu nhà ở sông Đà, Việt Trì v.v...

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;



VŨ ĐỨC LỘC

Ông :   Vũ Đức Lộc
Sinh ngày: 10 tháng 8 năm 1936

Quê quán:  Bình Minh, Bình Giang, Hải Dương

Chỗ ở hiện nay: Số  139, ngõ 192, Lê Trọng Tấn, 
Hà Nội

Điện thoại: 04.35.630.670

Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: VNCC - Bộ Xây dựng

Chuyên gia về:  Kết cấu

Học vị: KSCC  

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Phó Giám đốc XN4 – VNCC, Bộ Xây dựng

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;



      NGUYỄN HỮU LUYẾN                         

Ông :   Nguyễn Hữu Luyến
Sinh ngày: 06 tháng 8 năm 1933

Quê quán: Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

Chỗ ở hiện nay: Nhà số 747/6 Trương Công Định, 
Phường 9, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại:  064.3.832.086 

Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Tổng cục Dầu khí

Học vị:      KS Năm nhận:  1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Chuyên viên cao cấp 

Những cống hiến chính về chuyên môn:

Quản lý Xây dựng, Thiết kế, Thi công và Đào tạo Cán bộ xây dựng trong 
Tổng Cục Dầu khí.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.
 



                              LÊ XUÂN MAI

Ông :     Lê Xuân Mai

Sinh ngày: 15 tháng 3 năm 1940

Quê quán:  Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: 63 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  0511.3.607.058 - 0903.506.348

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Ban Quản lý Dự án các Công trình Điện 
Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam

Chuyên gia về:  Xây dựng công nghiệp

Học vị:   KS Năm nhận:  1961    

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình miền Tây, Tổng Công ty 
Điện lực Việt Nam.

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Xây dựng Điện (Tổng Công ty Điện lực Việt Nam).

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương  kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.

- Huân chương Lao động hạng Ba.



TRẦN TRỌNG NGỌC

Ông :   Trần Trọng Ngọc
Sinh ngày: 6 tháng 8 năm 1936
Quê quán:  Lý Nhân, Hà Nam
Chỗ ở hiện nay:  23 Ngõ Huyện, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội
Điện thoại: 04.39.285.331 - 0988.670.166
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Công ty Tư vấn Cấp thoát nước và Môi 
trường Việt Nam, Bộ Xây dựng

Chuyên gia về:  Kết cấu và kỹ thuật xây dựng công trình

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Phụ trách và nghiên cứu khoa hoc kỹ thuật xây dựng, chuyển giao công 
nghệ. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Nhiều Huy chương sáng tạo cấp Ngành.
- Nhiều bằng khen và giấy khen;
 



          ĐỖ ĐÌNH NGUYÊN

Ông :   Đỗ Đình Nguyên
Sinh ngày:  6 tháng 6 năm 1936

Quê quán:  Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Chỗ ở hiện nay: Số 38, ngõ 74, phố Thành Công, 
phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:    04.22.402.004 - 01678.761.536

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Quy hoạch - Bộ Xây dựng.

Chuyên gia về: Quy hoạch đô thị

Học vị:    KSCC     Năm nhận:     1994  

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
Hội Quy hoạch Phát triển đô thị nông thôn Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Tham gia lập quy hoạch đô thị nhiều đô thị;
- Quản lý kỹ thuật của Viện Quy hoạch; 
- Đào tạo chuyên ngành “Chuẩn bị kỹ thuật đô thị”.

Phần thưởng cao quý đã được nhận: 
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.
 



                              PHẠM VĂN NHIẾP

Ông :    Phạm Văn Nhiếp
Sinh ngày:  20 tháng 1 năm 1938

Quê quán:  Thị xã Phú Thọ

Chỗ ở hiện nay: 23 Ngõ 90, Phố Yên Lạc, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

Điện thoại:  04.38.623.936

Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:        

Vụ Quản lý Kiến trúc Quy hoạch (Bộ Xây dựng)

Chuyên gia về:  Cấp thoát nước và Môi trường đô thị

Học vị:   KS Năm nhận:  1961

  CVCC Năm nhận:  1994

Phần thưởng cao quý đã được nhận: 
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.



NGUYỄN VĂN NHUẬN 

Ông :   Nguyễn Văn Nhuận 
Sinh ngày:  2 tháng 8 năm 1936

Quê quán:  TP. Thanh Hoá 

Chỗ  ở  hiện  nay:  Số  14,  ngách  381/47,  đường 
Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.843.757

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Xây dựng

Chuyên gia về:  Xây dựng dân dụng

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

- Phó Chủ nhiệm Khoa sau Đại học, Trường Đại học Xây dựng.

 Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất;



                            NGUYỄN NHƯỢNG

Ông :    Nguyễn Nhượng
Sinh ngày: 09  tháng 5 năm 1938

Quê quán:  Hoàng Văn Thụ, Thanh Trì, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay:   Số  58, Châu Long, Trúc Bạch, 
Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.163.752

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Chuyên gia về: Cơ Học

Học vị:    KS Năm nhận:   1961

Học hàm:    GVCC           Năm phong:      1997

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        

Hội cơ học

Những cống hiến chính về chuyên môn:

Giảng dạy về Cơ học từ năm 1960 đến nay



                              LƯU VĂN NINH

Ông :    Lưu Văn Ninh
Sinh ngày:  03 tháng 5 năm 1936
Quê quán:  Hà Nội
Chỗ ở hiện nay:  Số 105, Ngõ 11, phố Đội Cung, 
phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  04.39.761.183 - 01693.694.588
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Vụ Kiến trúc Quy hoạch (Bộ Xây dựng)

Chuyên gia về:  Cấp nước

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Chuyên viên cao cấp Bộ Xây dựng.

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

- Thành viên BCH từ ngày thành lập Hội Cấp Thoát nước Việt Nam.

- Tổng thư ký Hội đồng Thẩm định Dự án Cấp Thoát nước Bộ Xây dựng.

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Chủ trì lập quy hoạch, thiết kế và quản lý các công trình cấp nước đô thị ở 
Việt Nam.

- Chủ nhiệm dự án hợp tác với nước ngoài về xây dựng các công trình cấp 
thoát nước đô thị tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương  kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.

- Các Bằng khen và giấy khen của Bộ Xây dựng
 



   NGÔ THẾ PHONG 

Ông :    Ngô Thế Phong
Sinh ngày: 10 tháng 5năm 1939
Quê quán:  Yên Lợi, Ý Yên, Nam Định
Chỗ ở hiện nay: 543/28 đường Giải Phóng, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  04.38.691.026 - 0912.177.274
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Chuyên gia về: Kết cấu xây dựng

Học vị:         TS         Năm nhận:  1978

Học hàm:     GS  Năm phong:    1991

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Chủ nhiệm Khoa Xây dựng Trường Đại học Xây dựng

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        

Hội Kết cấu Xây dựng

Những cống hiến chính về chuyên môn:

Thiết kế và thẩm định thiết kế nhiều công trình, Chủ trì và tham gia nhiều 
Đề tài khoa học, viết nhiều giáo trình về môn học kết cấu bêtông cốt thép. 
Viết báo khoa học đăng trên các tạp chí ở trong và ngoài nước về lĩnh vực 
kết cấu xây dựng.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;

- Nhà giáo Ưu tú.



ĐỖ MINH QUANG                 

Ông :   Đỗ Minh Quang
Sinh ngày:  2 tháng 8 năm 1934

Quê quán: Liêm Túc, Thanh  Liêm, Hà Nam 

Chỗ ở hiện nay:  Số 29, ngõ 121/3, phố Đông Kim 
Ngưu, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04.39.871.602

Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Xây dựng Công nghiệp, Bộ Xây 
dựng

Chuyên gia về:  Thông gió, cấp nhiệt

Học vị:       KS Năm nhận:   1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Tổ trưởng Bộ môn Thông gió cấp nhiệt, Tổ trưởng Thông tin Khoa học Kỹ 
thuật, Viện Xây dựng Công nghiệp. 

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Thiết kế thông gió các công trình hầm, hang của TW thời kỳ chống Mỹ;

- Tham gia thiết kế xây dựng Trường Đại học Oran - Algerie;

- Tham gia thiết kế cung thể thao nước FUKUOKA, Nhật Bản.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.
  



                           NGUYỄN VĂN QUANG

Ông :    Nguyễn Văn Quang
Sinh ngày: 27 tháng 6 năm 1938
Quê quán: Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay:   41 B1, ngõ 106, đường Hoàng 
Quốc Việt,  Hà Nội 
Điện thoại: 04.37.543.487
Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Bộ Khoa học và Công nghệ

Chuyên gia về:   Cơ học đất, nền móng

Học vị:   TS Năm nhận:  1977

Học hàm:   PGS             Năm phong:   1996  

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Vụ trưởng (Bộ Khoa học Công nghệ)

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

Viện trưởng Viện Địa kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương  kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.
 



                              NGUYỄN VĂN QUẢNG

Ông :     Nguyễn Văn Quảng
Sinh ngày: 19 tháng 3 năm 1937
Quê quán:  Thị Cầu, Bắc Ninh
Chỗ ở hiện nay:   34 Nguyên Hồng, Nam Thành 
Công, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:  04.38.351.959 - 0912.768.334
Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Bộ Xây dựng
Chuyên gia về:  Nền móng công trình
Học vị:   TSKH Năm nhận:  1988
Học hàm:   GS            Năm phong:   1991
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng. 
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội  Địa kỹ thuật Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Viết và đã xuất bản 11 đầu sách về cơ học đất, nền móng và công trình 
ngầm;
- Uỷ viên Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình trọng điểm Quốc 
gia. 
- Uỷ viên Hội đồng chuyên ngành xây dựng, kiến trúc xét phong GS, PGS 
cấp Nhà nước. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.
- Huân chương Lao động hạng Ba. 
- Nhà giáo ưu tú.



LÊ ĐÌNH QUY

Ông :   Lê Đình Quy
Sinh ngày: 24 tháng 10 năm 1938

Quê quán: Định Liên, Yên Định, Thanh Hoá 

Chỗ ở hiện nay:   Phòng 103, nhà A7, ngõ 4, phố 
Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.38.524.951

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Phó Bí thư Ban cán sự - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công nghiệp. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;

- Huân chương độc lập hạng Nhì;

- Huy hiệu Bác Hồ.



                              NGÔ VĂN QUỲ

Ông :     Ngô Văn Quỳ
Sinh ngày:  24 tháng 6 năm 1937
Quê quán:  Hoằng Lộc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Chỗ ở  hiện  nay:  Nhà  C2  tập  thể  Đại  học  Xây 
dựng, phường Phương Liệt,  ngõ 194 đường Giải 
Phóng, Hà Nội
Điện thoại:  04.38.686.177 - 0987.561.675
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
Chuyên gia về:   Thi công Xây dựng
Học vị:   TS Năm nhận:  1971
Học hàm:   PGS             Năm phong:  1984 
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
- Chủ nhiệm Bộ môn Thi công 
- Chủ nhiệm Khoa Xây dựng.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Xây dựng Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Phụ trách thi công Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội;
- Chuyên gia giáo dục tại Algêri;
- Xuất bản sách “Các phương pháp thi công xây dựng”.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương  chống Mỹ cứu nước hạng Ba;
- Huy chương vì sự nghiệp Xây dựng;
- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục.
- Bằng khen của Bộ trưởng;



                            HOÀNG NHƯ SÁU 

Ông :    Hoàng Như Sáu            

Sinh ngày: 10  tháng 10 năm 1935
Quê quán: Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
Chỗ ở gia đình: Nhà số 10/11, phố Đội Cung, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  04.39.761.601
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - 
Bộ Xây dựng.

Chuyên gia về:  Nghiên cứu thiết kế kết cấu công trình

Học vị:    TS Năm nhận:  1973 

Học hàm:     PGS           Năm phong:       1980

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
- Hiệu phó trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
- Viện Phó Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng         

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
- Uỷ viên ban chấp hành Hội kết cấu xây dựng Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Tham gia thiết kế kết cấu Lăng Bác Hồ, Chủ trì nghiên cứu và thiết kế kết 
cấu nhiều công trình xây dựng nhà ở, trụ sở làm việc, v.v... Xây dựng các 
hầm chống bom cho Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huy chương kháng chiến  chống Pháp hạng Nhất;
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Nhiều giấy khen các loại của Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng.



                            HOÀNG HUY THẮNG

Ông :    Hoàng Huy Thắng      
Sinh ngày: 12 tháng 4 năm 1936
Quê quán:  Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Chỗ ở gia đình:  Số nhà 53,  ngõ 66,  Đông Kim 
Ngưu, phố Yên Lạc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.36.361.622
Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học, 
Bộ Giáo dục Đào tạo.
Chuyên gia về:   Thiết kế các trường học và kiến trúc khí hậu nhiệt đới
Học vị:  TS Năm nhận:   1978
Học hàm:   PGS              Năm phong:       1984
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp; Viện trưởng Viện NCTK 
Trường học - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
Uỷ viên Ban chấp hành Hội kiến trúc sư Việt Nam; Trưởng ban Kiểm tra 
TW Hội; Uỷ viên Hội đồng tư vấn kiến trúc.
Những cống hiến chính về chuyên môn:
Chủ nhiệm Đề tài KH cấp Bộ: Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện và đổi mới 
tiêu chuẩn số liệu khí hậu xây dựng TCVN 4008 – 1995; Các sách đã xuất 
bản:  Kiến  trúc  nhiệt  đới;  Nguyên  lý  thiết  kế  cấu  tạo  nhà  công  nghiệp; 
Nguyên lý kiến trúc nhà công nghiệp; Kiến trúc khí hậu nhiệt đới Việt Nam 
(đồng tác giả); Ngoài ra có một số bài báo KH đăng trên các tạp chí của 
Liên Xô, và đăng trên các tạp chí trong nước.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Lao động  
hạng Ba; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 7 lần Chiến sỹ thi đua.



LÊ NGỌC THẮNG

Ông :   Lê Ngọc Thắng
Sinh ngày: 20 tháng 9 năm 1936

Quê quán:  Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Chỗ ở hiện nay:  Nhà 15, ngách 27, ngõ 161, phố 
Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.38.561.044 - 0913.208.338

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Công ty Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và 
Kiểm định Xây dựng.
Chuyên gia về:  Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép, Công nghệ và tổ chức 
Xây dựng.
Học vị: TS Năm nhận: 1975

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Bêtông, Hội Xây dựng, Hội Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Biên soạn một số quy trình, quy phạm ngành XD; Chủ nhiệm một số Đề tài 
trong các Chương trình cấp Nhà nước;  Chủ trì  nhiều Đề tài  cấp ngành; 
Thành viên Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ; Chủ trì thiết kế và tham gia 
thiết kế nhiều công trình công nghiệp và dân dụng; Trực tiếp theo dõi và chỉ 
đạo thi công nhiều công trình XD công nghiệp và dân dụng; Giám sát và 
kiểm định chất lượng công trình nhiều công trình xây dựng.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.
- Nhiều bằng khen và giấy khen.



                                 NGUYỄN THỊ NGỌC THANH

Bà :    Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Sinh ngày:  23 tháng 8 năm 1935

Quê quán:   Đỗ Đồng, Thanh Oai, Hà Đông

Chỗ ở hiện nay:  Số 18, ngõ 180, đường Phương 
Mai, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:  04.38524467

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Ủy ban Hội đồng Quận Ba Đình về công 
tác giải phóng mặt bằng

Chuyên gia về: Kiến trúc Đô thị

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

- Phó Trưởng phòng Xây dựng quận Ba Đình;

- Kiến trúc sư trưởng quận Ba Đình.

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Tham gia thiết kế quy hoạch kiến trúc chung thủ đô Hà Nội dưới sự hướng 
dẫn của 2 đoàn chuyên gia Liên Xô.

- Tham gia công tác quản lý xây dựng: Tham mưu cho UB cấp giấy phép và 
cấp đất xây dựng, xử lý vi phạm xây dựng.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương  kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;

- Giấy khen của UBHĐ TP về C/T giải phóng mặt bằng.
 



VŨ MẠNH THÀNH

Ông :   Vũ Mạnh Thành
Sinh ngày: 10 tháng 11 năm 1935

Quê quán:  Cự Khê, Thanh Oai, Hà Đông (cũ)

Chỗ ở hiện nay:  Phòng 102, nhà số 178, đường 
Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.38.686.945

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Công ty Than nội địa thuộc Tổng Công 
ty Than Việt Nam.

Chuyên gia về:  Vật liệu xây dựng.

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó Giám đốc Công ty. 

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Thiết kế : Khu công nhân mỏ Trại Cau, Xưởng gia công chế biến gỗ;

- Thi công : 21 công trình ngành điện, Than, Luyện kim;

- Quản lý : Chuẩn bị đầu tư, thi công xử lý và chủ đầu tư (chất lượng công 
trình, vốn đầu tư).

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;

- Huân chương Lao động Hạng Ba.



                              VÕ VĂN THẢO

Ông :    Võ Văn Thảo
Sinh ngày: 03 tháng 8 năm 1937

Quê quán:   Thừa Thiên - Huế

Chỗ ở hiện nay: Số 2, ngách 535/2, ngõ 535, Kim 
Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:    04.37.718.284 - 0989.856.839

Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Trường Đại học Xây dựng

Chuyên gia về:  Nghiên cứu thực nghiệm Cơ học Công trình

Học vị: TS Năm nhận:   1972

Học hàm: PGS             Năm phong:    1980

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ nhiệm Bộ môn.

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Cơ học Vật rắn biến dạng; Hội Xây dựng; Hội Kết cấu Xây dựng.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Giảng dạy đại học và sau đại học;

- Nghiên cứu khoa học phục phụ sản xuất và chiến đấu.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương  kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.

- Huân chương Lao động hạng Ba;

- Nhiều bằng khen của Nhà nước; 

- Nhà giáo ưu tú.



  NGUYỄN VĂN THI                       

Ông :   Nguyễn Văn Thi
Sinh ngày:  08 tháng 11 năm 1932

Quê quán: Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội 

Chỗ ở hiện nay: Số 41, ngõ 64, Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35.582.446

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN
Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trung tâm Thông tin KHKT QS - Bộ QP
Học vị: KS Năm nhận:  1961
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Trưởng phòng - Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam
Đã qua các đơn vị : Cục Nghiên cứu kỹ thuật – BTL Công binh; Viện Kỹ 
thuật Quân sự; Trung tâm Thông tin KHKT QS - Bộ Quốc phòng.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Đã tham gia phục vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, 
phục vụ chiến đấu trong tuyến đường 559.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Huân chương chiến công hạng Nhất;
- Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba;
- Huy chương Quân kỳ Quyết thắng;
- Huy hiệu 5/8.
 



                           NGUYỄN ĐỨC THIỀM

Ông :    Nguyễn Đức Thiềm         
Sinh ngày: 11 tháng 2 năm 1938
Quê quán:  Tây Hồ, Hà Nội
Chỗ ở gia đình:  Số 78, Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ 
Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.38.513.313
Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Trường ĐH Xây Dựng Hà Nội

Chuyên gia về: Kiến trúc dân dụng và công nghiệp

Học vị:  TS Năm nhận:  1993

Học hàm:  GS                 Năm phong:      1995

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Là giáo sư Đại học trường ĐH trong nước và nước ngoài.  

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
Uỷ viên Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Nhiều công trình giải thưởng kiến trúc Quốc Gia; 5 quyển sách viết về kiến 
trúc dân dụng và công nghiệp, lịch sử kiến trúc đã được xuất bản chính thức, 
nhiều bài báo chuyên môn đã được đăng.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba;
- Nhà giáo ưu tú (1992).
     



                            NGUYỄN ĐÌNH THỊNH

Ông :    Nguyễn Đình Thịnh
Sinh ngày:  05  tháng 4 năm 1933

Quê quán:  Hoàng Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Chỗ  ở  hiện  nay:  Số  29,  ngách  426/48,  đường 
Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35.626.801 - 01666.246.753

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Tổng Công ty Xây Dựng Hà Nội

Chuyên gia về:  Thi công

Học vị:   KS  

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Chuyên Viên

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.
     



                            TRỊNH NGỌC THỊNH

Ông :    Trịnh Ngọc Thịnh
Sinh ngày: 16 tháng 3 năm 1936   
Quê quán:    Hà Nội
Chỗ ở hiện nay:   324 Hoàng Hoa Thám, phường 
Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại:    04.38.326.674
Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Học viện Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ 
Quản lý Xây dựng và Đô thị, Bộ Xây dựng. 

Chuyên gia về:   Kết cấu xây dựng

Học vị:  KS Năm nhận:  1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Chủ nhiệm khoa “Tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng và đô thị” của Học 
Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý xây dựng và đô thị Bộ Xây Dựng

Những cống hiến chính về chuyên môn:

Nghiên cứu để ban hành chương trình, chất lượng đào tạo cán bộ ngành xây 
dựng Bộ Xây dựng (Trong Viện Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ quản lý Xây 
dựng, Bộ Xây dựng).

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.



HỒ VĂN THƠ                

Ông :   Hồ Văn Thơ (Hồ Vân)
Sinh ngày: 16 tháng 7 năm 1936
Quê quán: Tịnh Minh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 
Chỗ ở hiện nay:   Phòng 26, ngõ 65, Lương Định 
Của, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.35.764.813 - 0983.930.962
Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chuyên gia về:  Xây dựng

Học vị:       KS Năm nhận:   1961

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        

Câu lạc bộ Kiến trúc sư Lão thành của Hội Kiến trúc sư Việt Nam;

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Giảng dạy Trung học Xây dựng Thái Nguyên;

- Biên soạn Sổ tay Kết cấu thép - Bộ Công nghiệp.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.



                            NGUYỄN NGỌC THUẤN

Ông :    Nguyễn Ngọc Thuấn
Sinh ngày: 26 tháng 1 năm 1936

Quê quán:  Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương

Chỗ ở hiện nay:  Nhà H3B, Tập thể Bộ Y tế, ngõ 
135, phố Nối Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:  04.38.465.977

Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Thanh tra Nhà nước

Chuyên gia về:  Thanh tra Xây dựng

Học vị:  KS Năm nhận:  1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Vụ trưởng Thanh tra Nhà nước.    

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.

- Huân chương Lao động hạng Ba.



                            NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Bà :    Nguyễn Thị Thanh Thủy     

Sinh ngày: 11  tháng 6 năm 1934

Quê quán: Gia Lâm, Hà Nội

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn (Bộ 
Xây dựng).

Chuyên gia về:  Kiến trúc cảnh quan

Học vị:  TS Năm nhận:   1986

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Giám đốc Trung tâm Kiến trúc phong cảnh   

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
Uỷ viên Ban thư ký Hội KTS Việt Nam; Phó Chủ tịch Hiệp Hội công viên 
cây xanh VN; Uỷ viên BCH Hội Môi trường XDVN; Uỷ viên sáng lập Hiệp 
Hội làng nghề VN; Uỷ viên BCH Hội Sinh vật cảnh Hà Nội.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Tác giả  nhiều đồ án kiến trúc cảnh quan quan trọng như: Cải tạo cảnh 
quan khu vực Lăng Chủ tịch, khu di tích Phủ Chủ tịch, thiết kế cảnh quan 
bảo tàng Hồ Chí Minh, v.v... 
- Tác giả một số chuyên môn về kiến trúc phong cảnh.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Huy hiệu Hồ Chủ tịch trao tặng năm 1966;
- Giải thưởng Quốc gia Cúp vàng vì sự nghiệp xanh Việt Nam.



                            NGUYỄN  TRÍ THỨC

Ông :    Nguyễn Trí Thức 
Sinh ngày: 13 tháng 9 năm 1934
Quê quán:  Hoằng Kim, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Chỗ ở hiện nay:  Số nhà 27, đường Lê Chí Trực, tổ 
3, khu 6, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 
Thanh Hoá 
Điện thoại: 037.3.824.456
Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Bí thư Thị uỷ Thị xã Bỉm Sơn

Học vị:       TS      Năm nhận:  1972

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

- Viện phó Viện KHXD Bộ Xây dựng. 

- Cục phó Cục Quản lý Thi công Bộ Xây dựng. 

- Giám đốc Công ty Xây dựng số 5 Bộ Xây dựng. 

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Quản lý xây dựng Đảng.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba;

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

   



                          TRẦN ĐỨC THỰC

Ông :    Trần Đức Thực
Sinh ngày: 12  tháng 8 năm 1936
Quê quán:  Thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định
Chỗ ở hiện nay: Nhà số 34, phố Trần Quốc Hoàn, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:    04.37.561.985
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Công ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Chuyên gia về:  Thiết kế, quản lý dự án đầu tư

Học vị:  KS Năm nhận:  1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó trưởng Ban thiết kế tổng hợp Bộ Nội Thương. Thành viên Hội đồng 
quản trị  công ty  TNHH Liên  doanh Global  Toserco  – Khách sạn 5 sao 
HORISON Hà Nội.

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
Hội viên Hội kiến  trúc sư Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Góp phần thiết kế và chỉ đạo thi công một số hạng mục công trình không 
gian mới bảo quản tạm thời thi hài Bác Hồ. Lập và hướng dẫn thực hiện quy 
hoạch mạng lưới công trình thương nghiệp vùng giải phóng Lào. Nghiên 
cứu và thiết kế vòm gạch dạng ellipse nhịp 6m. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì. 
- Huy chương kháng chiến do Chính phủ CHDCND Lào tặng



                                          ĐỖ BẢO TOÀN

Ông :  Đỗ Bảo Toàn    
Sinh ngày: 25 tháng 3 năm 1935
Quê quán: Ninh Giang, Hải Dương
Chỗ ở gia đình: Phòng 205, nhà A9, lô 1, phố Bùi 
Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.38.632.166
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Viện Tiêu chuẩn hoá Xây dựng - Bộ Xây 
dựng.

Chuyên gia về:  Tiêu chuẩn hoá xây dựng

Học vị:   Nghiên cứu viên cao cấp    Năm nhận: 1994    

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Tham gia thi công Nhà máy Điện Việt Trì; Tham gia thiết kế trụ sở Quốc 
hội; Nghiên cứu các đề tài nhiệt kiến trúc, vi khí hậu; Biên soạn nhiều Tiêu 
chuẩn về Khí hậu xây dựng.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.
 



                            NGUYỄN KIM TRIỆU

Ông :    Nguyễn Kim Triệu
Sinh ngày: 24  tháng 10 năm 1933
Quê quán: Thanh Ba, Phú Thọ
Chỗ ở hiện nay: Nhà số 13, ngách 299/48, đường 
Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, 
Hà Nội
Điện thoại: 04.38.623.499
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị  công tác  trước khi  về  hưu: Viện  nghiên  cứu Kinh tế,  Bộ Công 
Nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương).

Chuyên gia về: Thiết kế thi công và lắp đặt kết cấu kim loại công trình công 
nghiệp và dân dụng

Học vị:  KS Năm nhận:  1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Giám đốc Xí nghiệp kết  cấu lắp ráp,  Công ty Xây lắp Luyện  kim Thái 
Nguyên, Bộ Cơ khí Luyện kim nay là Bộ Công thương 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất.

- Huy chương vì sự nghiệp phát triển công nghiệp Việt Nam.

     



                            PHẠM VĂN TRÌNH

Ông :  Phạm Văn Trình            

Sinh ngày: 12 tháng 4 năm 1930

Quê quán:  Hoài Nhơn, Bình Định

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Chuyên gia về:  Kiến trúc dân dụng và công nghiệp
Học vị:  TS Năm nhận:   1972
Học hàm:   GS                Năm phong:       1991
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Hiệu trưởng Trường Kiến trúc Hà Nội   
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
- Hội Xây dựng Việt Nam;
- Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Chủ nhiệm Chương trình nhà ở (cấp Nhà nước);
- Xã hội học kiến trúc nhà ở đô thị;
- Hướng dẫn 3 NCS Tiến sĩ.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba;
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Bằng sáng chế phát minh;
- Bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng.

                            



NGUYỄN THẾ TÚ

Ông :    Nguyễn Thế Tú    
Sinh ngày:  29  tháng 12 năm 1935
Quê quán:  Thái Thụy, Thái Bình
Chỗ ở gia đình:   Phòng A6+7, số 52, phố Đoàn 
Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà 
Nội
Điện thoại: 04.37.323.330
Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Khoa học Kỹ thuật Hà Nội
Chuyên gia về:  Nghiên cứu thiết kế kết cấu công trình
Học vị:   Kỹ sư trưởng Năm nhận:  1970
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó Viện trưởng
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
Uỷ viên Ban chấp hành Hội khoa học kỹ thuật xây dựng Hà Nội

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Chủ trì nghiên cứu và thiết kế kết cấu nhiều công trình dân dụng, nhà ở, cơ 
quan, trụ sở v..v..; Tham gia xây dựng các hầm hố và khắc phục hậu quả 
phục vụ chiến đấu trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba;
- Huy hiệu chiến sỹ thi đua 1978, 1979;
- 4 Huy chương vì sự nghiệp lao động sáng tạo;
- Huy chương vì sự nghiệp bảo vệ Thủ đô.

                            



ĐỖ THÚC TUẤN

Ông :    Đỗ Thúc Tuấn
Sinh ngày: 06 tháng 8 năm 1938
Quê quán:  Hà Nội
Chỗ ở hiện nay:  Căn hộ 306, Chung cư cao tầng 
10, Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội.
Điện thoại:  04.39.747.173 - 0904.040.008
Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt 
Nam, Bộ Xây dựng.

Chuyên gia về:    Vật liệu xây dựng 
Học vị:  KS Năm nhận:  1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ nhiệm Khoa Xây dựng Trường ĐH Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
Hiệp Hội Xi măng Việt Nam.  

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Tham gia đào tạo 12 khoá kỹ sư cho trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 
Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lập hồ sơ Đấu thầu Quốc tế cho một số dự án xây dựng các Nhà máy Xi 
măng Hoàng Thạch 2, Chinh Fong, Bút Sơn, Nghi Sơn, Hà Tiên I.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.



LÊ TUẤN

Ông :   Lê Tuấn

Sinh ngày: 26 tháng 01 năm 1936

Quê quán:  Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: 20 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.38.244.907

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Vụ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Công nghiệp

Chuyên gia về:  Quản lý xây dựng cơ bản

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
- Chuyên viên cao cấp Bộ Công Nghiệp

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
- Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Quản lý thiết kế xây dựng Khu Gang thép Thái Nguyên;

- Quản lý đào tạo hơn 1200 Trung cấp xây dựng, Đại học tại chức xây dựng;

- Quản lý xây dựng cơ bản Bộ Cơ khí luyện kim, Công nghiệp nặng và 
Công nghiệp nhẹ.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.

- Huy chương vì sự nghiệp khoa học đầu tư;

- Nhiều năm là chiến sỹ thi đua cấp tỉnh – giáo viên dạy giỏi.

     



                           PHAN ĐÌNH TÙNG

Ông :    Phan Đình Tùng   

Sinh ngày: 14 tháng 8 năm 1936

Quê quán:  Nam Vân, Nam Trực, Nam Định

Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Sở Xây dựng Hà Nội

Học vị:  KS  Năm nhận:   1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Trưởng phòng Thẩm kế (Sở Xây dựng Hà Nội)

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.



NGUYỄN BÁ TÙNG

Ông :   Nguyễn Bá Tùng
Sinh ngày: 12 tháng 9 năm 1937

Quê quán:  Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Chỗ ở hiện nay:  Số 5, dãy D2, Khu đô thị Nam 
Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại:  04.37.582.432

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Vụ KHKT - Bộ Xây dựng.

Chuyên gia về:  Quản lý Khoa học kỹ thuật xây dựng.

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Trưởng phòng, Thư ký thường trực Chương trình cấp Nhà nước "Nâng cao 
hiệu quả quản lý và xây dựng đô thị".

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

Hội Xây dựng Việt Nam.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.



                            TRƯƠNG TÙNG

Ông :    Trương Tùng
Sinh ngày: 20 tháng 6 năm 1935

Quê quán:  Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay:   Nhà số 8, lô 11A, đường Trung 
Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.846.037 - 0982.200.635

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu: UBND Thành phố Hà Nội

Chuyên gia về: Kiến trúc xây dựng

Học vị: TS Năm nhận:   1966

Học hàm: PGS Năm phong:   1984

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến Trúc HCM; Tổng Cục phó; Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền; Phó Chủ tịch Thành phố Hà Nội.

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
Hội Kiến trúc sư.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Luận án: Thiết kế xây dựng nhà ở công nghiệp hoá tại Hà Nội.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Huy chương vì sự nghiệp xây dựng Thủ Đô;
- Bằng và Huy hiệu vì sự nghiệp kiến trúc.



      NGUYỄN THÚC TUYÊN                     

Ông : Nguyễn Thúc Tuyên
Sinh ngày:  1 tháng 8 năm 1934

Quê quán:  Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay:   Số 26, Phố Thuỷ Lợi 1, Trung 
Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.38530586

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Đại học Thuỷ Lợi

Chuyên gia về: Vật liệu xây dựng

Học vị:      TSKH Năm nhận:   1985

Học hàm:    GS           Năm phong:      1993

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phụ trách Khoa, Phòng của Trường ĐH Thuỷ lợi.

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
Hội Bêtông, Hội Thuỷ lợi, Hội Vật liệu Xây dựng, Hội Cầu đường.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Chủ trì nghiên cứu một số Đề tài cấp Bộ; 
- Tham gia NCKH với một số Viện KH; 
- Tham gia nhiều Hội đồng Khoa học chuyên ngành ở các Bộ;
- Làm cố vấn cho Giám đốc Công ty Tư vấn Thí nghiệm CTGT1. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.
 
 



         ĐINH ĐỨC VINH                         

Ông :   Đinh Đức Vinh
Sinh ngày: 12 tháng 7 năm 1937
Quê quán: Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình 
Chỗ ở hiện nay:  Số 4, ngõ 90, phố Hoàng Ngân, 
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04.38.582.462 - 0904.583.261
Ngành đào tạo:  Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Viện Thiết kế Công trình Cơ khí - Bộ Cơ 
khí Luyện kim.

Chuyên gia về: Thiết kế nền móng và kết cấu các công trình

Học vị:      KSCC Năm nhận:   

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
Hội kết cấu Xây dựng, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Trực tiếp thiết kế và chủ trì thiết kế hơn 200 công trình lớn nhỏ thuộc các 
lĩnh vực công nghiệp cơ khí.
Một số công trình tiêu biểu: Nhà họp Chính phủ, Nhà khách Chính phủ (tại 
TP.Hồ Chí Minh); Trụ sở UBND và HĐND Thành phố Hà Nội; Trung tâm 
Thông tin Thương mại Hàng Hải Quốc tế, Tổng Công ty Hàng Hải VN.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Huy chương vì sự nghiệp phát triển công nghiệp Việt Nam;
- Bằng khen của Sở Công an Hà Nội;
- Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng.
 



                            NGUYỄN VĂN YÊN

Ông :    Nguyễn Văn Yên
Sinh ngày: 23  tháng 9 năm 1934

Quê quán:   Bình Định

Chỗ ở hiện nay:  22/59 Cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại:  08.38.650.120 - 0913.989.896

Ngành đào tạo: Xây dựng Dân dụng và CN

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Đại học Xây dựng Hà Nội – ĐHBK 
Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên gia về:  Kết cấu 

Học vị:  TS Năm nhận:  1971

Học hàm:  PGS               Năm phong:      1980

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ nhiệm Bộ môn Công trình

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:        
Hội Kết cấu Xây dựng Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Công tác đào tạo Đại học ngành Xây dựng

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba;
- Nhà giáo Ưu tú.



NHỮNG CỰU SINH VIÊN NGÀNH XÂY CẦU ĐƯỜNG 
CÓ THÔNG TIN CÁ NHÂN

STT Họ và tên Trang STT Họ và tên Trang
1 Phạm Ánh 119 16 Nguyễn Như Khải 134

2 Nguyễn Thế Bảo 120 17 Bùi Tuấn Khanh 135

3 Trần Bình 121 18 Nguyễn Gia Khánh 136

4 Trần Đình Bửu 122 19 Phạm Văn Lân 137

5 Hà Huy Cương 123 20 Hoàng Tiến Mỹ 138

6 Lê Văn Châu 124 21 Hoàng Nghĩa Nhiệm 139

7 Phan Ngọc Châu 125 22 Nguyễn Tiến Oanh 140

8 Nguyễn Trọng Chuyền 126 23 Phan Duy Pháp 141

9 Đỗ Bá Chương 127 24 Nguyễn Văn Thanh 142

10 Phan Xuân Đại 128 25 Lê Đức Thắng 143

11 Bùi Anh Định 129 26 Lê Ngọc Thọ 144

12 Nguyễn Văn Hậu 130 27 Mai Đặng Thuận 145

13 Hoàng Hiền 131 28 Nguyễn Trâm 146

14 Trần Văn Huân 132 29 Hoàng Anh Tuấn 147

15 Phạm Khắc Hùng 133 30 Lê Bảo Vĩnh 148



NHỮNG CỰU SINH VIÊN NGÀNH XÂY CẦU ĐƯỜNG 
KHÔNG CÓ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1 Đỗ Bân 8 Trần Minh Phúc
2 Hoàng Đình Chuân 9 Lê Văn Sơn
3 Lê Thanh Cần 10 Hoàng Chí Thành
4 Đinh Văn Đởn 11 Đào Bá Thực
5 Nguyễn Đăng Khoa 12 Nguyễn Tường
6 Nguyễn Kỳ 13 Phạm Sĩ Tú
7 Đặng Trần Phách 14 Nguyễn Văn Tuấn

NHỮNG CỰU SINH VIÊN NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG 
ĐÃ QUA ĐỜI

1. Vũ Xuân Diện 6. Lê Tấn
2. Nguyễn Bửu Hùng 7. Nguyễn Năng Thao
3. Tô Vũ Luân 8. Nguyễn Quang Tiến
4. Trần Bảo Ngọc 9. Nguyễn Đức Viên
5. Lưu Văn Quán
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Các cựu sinh viên ngành Cầu đường chụp ảnh chung với thầy 
Dương Quang Thành nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập 

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (2001)

Các cựu sinh viên khóa 1 khoa Xây dựng chụp ảnh chung với 
thầy Hoàng Xuân Tùy cùng phu nhân nhân dịp lễ kỷ niệm 45 năm 

thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (2001)



Các cựu sinh viên khóa 1 khoa Xây dựng, ĐHBK Hà Nội chụp ảnh chung với thầy 
Đặng Hữu nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Các cựu sinh viên khóa 1, Ngành Xây dựng Cầu Đường 
chụp ảnh chung với các thầy Lê Tâm và Lê Văn thưởng 

nhân ngày Kỷ niệm 40 năm Trường Đại học Xây dựng (2006)



PHẠM ÁNH

Ông :   Phạm Ánh

Sinh ngày: 15 tháng 8 năm 1937

Quê quán: Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An

Chỗ ở hiện nay:  C9, ngõ 87, Nguyễn Tam Chinh, 
Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 04.36.365.517 - 01666.599.958

Ngành đào tạo: Cầu đường - Công trình Cảng

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Tổng Cục đường Biển - Bộ Giao thông 
Vận tải

Chuyên gia về: Xây dựng và quản lý công trình cảng + Đường biển

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Trưởng phòng - Trưởng Ban Kiến thiết các công trình ngành đường biển.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

- Bằng khen của Bộ, của Chính Phủ về bảo đảm giao thông thời chống Mỹ 



NGUYỄN THẾ BẢO

Ông :   Nguyễn Thế Bảo
Sinh ngày:  21 tháng 11 năm 1936
Quê quán: Làng Thổ Quan - Khâm Thiên - Hà Nội
Chỗ  ở  hiện  nay:  Số  nhà  21,  đường  Nguyễn  Văn 
Tráng, phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.38.322.749 - 0909.482.858
Ngành đào tạo: Cầu đường - Công trình Cảng

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao 
thông vận tải phía Nam (TEDIS).
Chuyên gia về: Kinh tế dự án các công trình giao thông vận tải (Cầu đường 
và Cảng).
Học vị: KS Năm nhận:  1961
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ nhiệm kinh tế các dự án công trình giao thông vận tải
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Cầu đường và Cảng 

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Dự báo phát triển kinh tế các công trình giao thông vận tải: Cầu đường - 
Cảng; trong đó có dự báo kinh tế về hệ thống cảng biển: Thị Vải - Vũng Tàu 
- Sài Gòn. Tính hiệu quả vốn đầu tư.
- Tham gia đối tác về kinh tế - tài chính của Việt Nam với các chuyên gia 
kinh tế quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng châu Á (ADB), 
INREST (Pháp), WSA (Mỹ), SMEC (Úc)... về việc mở rộng, nâng cấp các 
công trình GTVT phía Nam, trong đó có công trình Cầu Mỹ Thuận.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến  chống Mỹ hạng Nhì;  Kỷ niệm chương vì  sự 
nghiệp Giao thông vận tải; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. 



TRẦN BÌNH

Ông :   Trần Bình
Sinh ngày: 03 tháng 5 năm 1937
Quê quán: Mỹ Tài - Phù Mỹ, Bình Định
Chỗ ở hiện nay:  71/12/15 Nguyễn Bặc, Quận Tân 
Bình, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0913.604.445
Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chuyên gia về: Đường ôtô - đường thành phố - đường sân bay
Học vị: TS Năm nhận: 1984
Học hàm: PGS Năm phong:  1984
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Đào tạo 8 khóa sinh viên của Đại học Xây dựng
- Viết 25 cuốn sách về máy tính điện tử trong xây dựng
- Tính toán trên 10000 công trình xây dựng trên máy tính điện tử; thiết kế 
trên 400 cầu ở miền Trung; trên 300 cột anten viba trong toàn quốc; 1500 
cầu giao thông nông thôn thuộc dự án của Trung ương Đoàn. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 
- 03 Bằng Lao động sáng tạo.



TRẦN ĐÌNH BỬU

Ông :   Trần Đình Bửu
Sinh ngày: 02 tháng 6 năm 1933
Quê quán: Thừa Thiên - Huế
Chỗ ở hiện  nay:  C8,  ngõ 194 đường Giải  Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.690.165 - 0905.451.333
Ngành đào tạo:  Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Trường Đại học Xây dựng
Chuyên gia về: Đường ôtô - đường thành phố - đường sân bay
Học vị: TS Năm nhận: 1971
Học hàm: GS Năm phong:  1991
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Giảng viên cao cấp
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
 - Ủy viên BCH Trung ương Hội KHKT Cầu đường Việt Nam
- Uỷ viên BCH Trung ương Hội Cựu Giáo chức Việt Nam
- Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức trường Đại học Xây dựng

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Tác giả, chủ biên, đồng tác giả 16 giáo trình đại học và sách KHKT; Chủ 
biên 8 Tiêu chuẩn và quy trình kỹ thuật công nghệ ngành giao thông đường 
bộ;  Chủ nhiệm các  Đề tài  cấp  Nhà  nước về  giao  thông;  Tổ trưởng  Tổ 
chuyên gia Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình Xây dựng.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huy chương Chiến thắng chống Pháp hạng Nhất; Huân chương kháng chiến 
chống Mỹ hạng Ba; Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương vì sự 
nghiệp Giao thông vận tải; Bằng lao động sáng tạo; Nhiều Bằng khen của 
Bộ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ Tướng; Nhà giáo ưu tú.



HÀ HUY CƯƠNG

Ông :   Hà Huy Cương
Sinh ngày: 17 tháng 9 năm 1937

Quê quán: Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Chỗ ở hiện nay:  Nhà 24,  Ngõ 80,  Lê Trọng Tấn, 
Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.534.600

Ngành đào tạo: Khoa Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Học Viện Kỹ thuật Quân sự

Chuyên gia về: Cầu đường, sân bay, cảng quân sự

Học vị: TSKH Năm nhận: 1985

Học hàm: GS Năm phong:  1991

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
- Hội Xây dựng Việt Nam;  
- Hội Cầu đường Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Tác giả và đồng tác giả 15 bài báo công bố trên các tạp chí về ứng dụng 
phương pháp nghiên cứu nguyên lý cực trị Gauss trong xây dựng;
- Xuất bản giáo trình "Xây dựng nền đường ôtô, Nhà xuất bản Đại học và 
Trung học chuyên nghiệp (1993);
- Quy hoạch cảng hàng không dân dụng Việt Nam (1993 - 1995);
- Quy hoạch cảng biển quân sự (Bộ Tư lệnh Hải quân - Bộ Quốc Phòng).

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 
- Nhà giáo ưu tú.



LÊ VĂN CHÂU

Ông :   Lê Văn Châu

Sinh ngày: 23 tháng 01 năm 1936

Quê quán: 21 Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: 49, Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội   

Điện thoại:  0902.141.838

Ngành đào tạo: Khoa Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Tổng Công ty Xây dựng Cầu Thăng Long

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Những cống hiến chính về chuyên môn:

Đảm bảo giao thông trong suốt thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1964 - 1974) 
tại Khu 4.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 

- Huy chương vì sự nghiệp Giao thông Vận tải. 
 



PHAN NGỌC CHÂU

Ông :   Phan Ngọc Châu
Sinh ngày: 09 tháng 08 năm 1935
Quê quán: Quảng Ngãi
Chỗ ở hiện nay:  443/46 Điện Biên Phủ, Phường 3, 
Quận 3, TP Hồ Chí Minh   

Điện thoại: 08.38322927 - 0908108943
Ngành đào tạo: Khoa Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Chuyên gia về: Sức bền vật liệu
Học vị: KS Năm nhận: 1961
Học hàm: PGS Năm phong:  1984
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó Chủ nhiệm Khoa Xây dựng, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Cầu đường Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Dạy Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách 
khoa TP Hồ Chí Minh.
- Dạy Đại học LUANDA, Nước Cộng hòa Angola.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; 
- Nhà giáo ưu tú.



NGUYỄN TRỌNG CHUYỀN

Ông :   Nguyễn Trọng Chuyền

Sinh ngày: 1 tháng 2 năm 1935

Quê quán: Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Tây (nay Hà Nội)

Chỗ ở hiện nay: Nhà số 14, Ngách 30/36/58 đường 
Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.690.112 - 01237.857.517

Ngành đào tạo: Cầu đường

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Chuyên gia về: Cơ học ứng dụng trong ngành xây dựng.

Học vị: TS Năm nhận: 1978

Học hàm: PGS  Năm phong:  1990

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

- Trưởng phòng Khoa học và Đối ngoại của Trường Đại học Xây dựng;

- Chủ nhiệm Bộ môn Cơ học.

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

Hội Xây dựng Việt Nam; Hội Cơ học.

Những cống hiến chính về chuyên môn:

Có một số công trình khoa học về Cơ học ứng dụng đăng ở Tạp chí "Cơ học 
ứng dụng" ở nước Nga và ở Tạp chí chuyên môn ở Việt Nam.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; 

- Nhiều Bằng khen của cấp Trường và cấp Bộ.



ĐỖ BÁ CHƯƠNG

Ông :   Đỗ Bá Chương
Sinh ngày: 12 tháng 5 năm 1935

Quê quán: Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: C11, Tập thể Đại học Xây dựng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.685.866 - 0988.719.713

Ngành đào tạo: Khoa Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Xây dựng

Chuyên gia về: Tổ chức giao thông và thiết kế đường

Học vị: TS Năm nhận: 1981

Học hàm: GS Năm phong:  1995

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Ủy viên Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Chủ trì thiết kế nút giao thông hai đầu cầu Thăng Long; Thẩm định hầm Hải 
Vân; Chủ trì biên soạn tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 4054 : 98 và 65; 
Biên soạn khoảng 10 đầu sách; Đào tạo 4 tiến sĩ.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Lao động 
hạng Ba; Huy chương vì sự nghiệp giáo dục; Huy chương vì sự nghiệp giao 
thông vận tải, khoa học công nghệ; Nhà giáo ưu tú.



PHAN XUÂN ĐẠI

Ông :   Phan Xuân Đại

Sinh ngày: 22 tháng 08 năm 1938

Quê quán: Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: 19 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội   

Điện thoại: 04.38.237.797 

Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Giao thông 
Vận tải
Chuyên gia về: Thiết kế Cầu
Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chuyên viên cấp cao về công trình - Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giao 
thông Vận tải

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Ủy viên Ban chấp hành chuyên gia ngành trong Hội KHKT Cầu đường Việt 
Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Chủ nhiệm đồ án thiết kế nhiều cầu lớn trên đường sắt Thống nhất; Chủ 
nhiệm thiết kế bộ dầm cầu thép VN-64 để bảo đảm tháo lắp nhanh bảo đảm 
giao thông trên đường sắt và đường ôtô.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;  Huân chương Lao động 
Hạng Ba; Huy chương vì sự nghiệp Giao thông Vận tải; Huân chương vì sự 
nghiệp Khoa học Kỹ thuật Giao thông Vận tải.



BÙI ANH ĐỊNH

Ông :   Bùi Anh Định

Sinh ngày: 2 tháng 10 năm 1938

Quê quán: Tiên Hưng, Thái Bình

Chỗ ở hiện nay: Nhà số 5, ngách 6, ngõ 1194 Đường 
Láng, Hà Nội   

Điện thoại:  04.37.661.371

Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Chuyên gia về: Cơ học Đất, Nền và Móng

Học vị: TSKH Năm nhận: 1988

Học hàm: GS Năm phong:  1996

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Cầu đường Việt Nam; Hội Cơ học Đất và Địa kỹ thuật công trình VN.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Đã xây cầu Kim Bôi và các cầu nhỏ khác trên đường 126 Hòa Bình; Công 
tác giảng dạy một số môn như Sức bền vật liệu, Cơ học đất, Nền và Móng, 
Thi công Cầu.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến  chống Mỹ hạng Ba;  Huân chương Lao động 
Hạng Nhì; Giấy chứng nhận 40 năm tuổi Đảng; Nhà giáo Nhân dân năm 
1996.



NGUYỄN VĂN HẬU

Ông :   Nguyễn Văn Hậu
Sinh ngày: 15 tháng 10 năm 1935
Quê quán: Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Chỗ ở hiện nay:  Phòng 315 Nhà G2, Thành Công, 
Ba Đình, Hà Nội   

Điện thoại:  04.62.751.622 - 01662.502.741
Ngành đào tạo: Cầu đường + Cảng đường thủy

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao 
thông Vận tải (TEDI)
Chuyên gia về:  Các Công trình bến cảng và Công trình thủy
Học vị: KS Năm nhận: 1961
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Được xếp loại kỹ sư bậc cao, làm Chủ nhiệm các đồ án công trình + Tổ 
trưởng sản xuất từ 1963 đến khi nghỉ hưu 1995.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Xây dựng Việt Nam
Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Tham gia phần kinh tế đồ án thiết kế cải tiến mở rộng Cảng Hải Phòng giai 
đoạn 1965 - 1975.
- Điều tra kinh tế lập quy hoạch phát triển các công trình giao thông. 
Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huy chương vì sự nghiệp 
Giao thông Vận tải; Huy chương vì sự nghiệp Xây dựng giai cấp công nhân 
và tổ chức công đoàn; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Bằng khen Bộ Giao 
thông Vận tải, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thủ đô.



HOÀNG HIỀN

Ông :   Hoàng Hiền
Sinh ngày: 17 tháng 10 năm 1939
Quê quán: Đa Ngưu, Văn Giang, Bắc Ninh
Chỗ ở hiện nay:  Khối 14, phường Hưng Phúc, TP 
Vinh, Nghệ An

Điện thoại:  038.3.842.497 - 0983.842.497
Ngành đào tạo: Cầu đường

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường 
bộ Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải).
Học vị: KS Năm nhận: 1961
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó Tổng Giám đốc Khu quản lý đường bộ IV
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Kỹ sư thi công cầu Hàm Rồng,Thanh Hóa (1962 - 1964);
- Kỹ sư thiết kế và thi công cầu đường đảm bảo giao thông tuyến đường sắt 
Hà Tĩnh - Quảng Bình (1965 - 1969);
- Kỹ sư thi công khôi phục cầu trên tuyến đường sắt Thống Nhất (1975 - 
1990);
- Kỹ sư thi công cầu Bến Thủy, Nghệ An (1988 - 1990);
- Chỉ đạo kỹ thuật quản lý duy tu sửa chữa cầu đường trên QL1 từ Thanh 
Hóa đến Thừa Thiên - Huế và 9 Quốc lộ khác (phạm vi Khu QLĐB IV quản 
lý) từ năm 1990 đến 2000. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 
- Huân chương Lao động hạng Ba.



TRẦN VĂN HUÂN

Ông :   Trần Văn Huân
Sinh ngày: 14 tháng 6 năm 1935
Quê quán: Hải Yến, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Chỗ ở  hiện  nay:  Phòng  904  Nhà  B10  Kim Liên, 
đường Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội   

Điện thoại:  04.35.740.233
Ngành đào tạo: Cầu đường + Cảng đường thủy

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Thiết kế Giao thông Vận tải
Chuyên gia về:  Các công trình bến Cảng và các công trình Thủy 
Học vị: KS Năm nhận: 1962
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ nhiệm các đồ án công trình; Tổ trưởng sản xuất từ 1963 đến 1995.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Thời gian công tác chính thức ở Viện Thiết kế Giao thông Vận tải trong 36 
năm, đã thiết lập khoảng 150 dự án lớn nhỏ; 
Đã nghiên cứu thành công thi công phần đường kéo tàu dưới nước trên nền 
cọc theo phương pháp lắp ghép, không phải dùng đê quai; 
Viết 02 tài liệu Hướng dẫn thiết kế triền tàu và Hướng dẫn thiết kế ụ tàu khô 
lưu hành nội bộ trong cơ quan.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 
- Huy chương vì sự nghiệp Giao thông Vận tải.



PHẠM KHẮC HÙNG

Ông :   Phạm Khắc Hùng
Sinh ngày: 01 tháng 10 năm 1939
Quê quán: Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định
Chỗ ở hiện nay: Số 12, ngách 43, ngõ 43, Chùa Bộc, 
Đống Đa, Hà Nội.   

Điện thoại:  04.38.521.108 - 0912.223.155
Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Xây dựng Công trình Biển (Đại học 
Xây dựng)
Chuyên gia về:  Xây dựng công trình Biển
Học vị: TS Năm nhận: 1978
Học hàm: GS Năm phong:  1992
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Viện trưởng Viện Xây dựng Công trình Biển (Đại học Xây dựng)
Phó Chủ tịch Hội đồng học hàm Giáo sư ngành Thủy lợi
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Ủy viên Thường vụ Hội hữu nghị Việt - Bỉ

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Đề xuất mở ngành đạo tạo Kỹ sư xây dựng công trình Biển và Dầu khí tại 
trường Đại học Xây dựng đã đợc chấp thuận và được bổ nhiệm làm Trưởng 
Bộ môn; 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huy chương vì sự nghiệp 
giáo dục; Huy chương vì sự nghiệp Khoa học Công nghệ và sự nghiệp Xây 
dựng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Nhà giáo ưu tú.



NGUYỄN NHƯ KHẢI

Ông :   Nguyễn Như Khải
Sinh ngày: 12 tháng 5 năm 1939
Quê quán: Hà Nội
Chỗ ở hiện nay: Số 156/38/5, phố Hồng Mai, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội.   

Điện thoại:  04.38.637.601 - 0904.105.057
Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Xây dựng

Chuyên gia về:  

Học vị: TSKH Năm nhận:  1988

Học hàm:  GS Năm phong:   1991

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

Hội Xây dựng Việt Nam; Hội Cầu đường Việt Nam; Hội Cơ học Việt Nam; 
Hội Cơ học Vật rắn biến dạng.



BÙI TUẤN KHANH

Ông :   Bùi Tuấn Khanh
Sinh ngày: 17 tháng 4 năm 1940
Quê quán: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay:  Phòng 516, K2, Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội   

Điện thoại:  04.38.311.963 - 0989.126.572
Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Tổng Công ty Xây dựng Cầu Thăng Long
Chuyên gia về:  Thiết kế Cầu
Học vị: ThS Năm nhận: 1999
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Trưởng phòng Dự án
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Cầu đường Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Thiết kế và thi công cầu lớn; Giảng viên đào tạo Chương trình "Đào tạo lại 
nghiệp vụ giao thông đường bộ"; Phó Giám đốc Dự án, Cố vấn Quản lý Dự 
án nâng cấp Quốc lộ 17; Cố vấn Phó Giám đốc Dự án tuyến Metro số 1 (TP 
Hồ Chí Minh).

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Huy chương trong triển lãm sáng tạo Khoa học kỹ thuật các nước xã hội 
chú nghĩa tại Moskva (1975).



NGUYỄN GIA KHÁNH

Ông :   Nguyễn Gia Khánh
Sinh ngày: 1 tháng 10 năm 1936
Quê quán: Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội
Chỗ ở hiện  nay:  Nhà 26,  Tổ 24C,  phường Thanh 
Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội   

Điện thoại:   
Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long, Bộ 
Giao thông Vận tải

Chuyên gia về:  Lập Dự án đầu tư kinh doanh công trình GTVT.

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Trưởng phòng

Những cống hiến chính về chuyên môn:

Đã hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế đầu tư kinh doanh thuộc Bộ Giao 
thông Vận tải.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;



PHẠM VĂN LÂN

Ông :   Phạm Văn Lân
Sinh ngày: 25 tháng 5 năm 1936
Quê quán: Vụ Bản, Nam Định
Chỗ ở hiện nay:  Nhà 2, Ngách 1/32 Khu Nhà Dầu, 
Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội   

Ngành đào tạo: Cầu đường 
Đơn vị công tác trước khi về hưu: Tổng Công ty Thiết kế đường sắt, Bộ 
Giao thông Vận tải
Chuyên gia về:  Thiết kế đường sắt
Học vị: KS Năm nhận: 1961
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Trưởng phòng, Kỹ sư cao cấp

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Bằng khen triển lãm Matxcơva.



HOÀNG TIẾN MỸ

Ông :   Hoàng Tiến Mỹ 
Sinh ngày: 01 tháng 06 năm 1937
Quê quán: Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình
Chỗ ở hiện nay: Phòng 111, Nhà A1, Ngõ 1, Khâm 
Thiên, Đống Đa, Hà Nội   

Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Cục Cầu đường, Tổng Cục đường sắt, Bộ 
Giao thông Vận tải.
Chuyên gia về:  Quản lý thiết kế, XD và vận hành giao thông đường sắt
Học vị: KS Năm nhận: 1961
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Cục trưởng Cục Cầu đường, Tổng Cục đường sắt, Bộ GTVT.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Đã có nhiều đóng góp về chuyên môn cho ngành Đường sắt Việt Nam.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 
- Huân chương Lao động hạng Ba;



HOÀNG NGHĨA NHIỆM

Ông :   Hoàng Nghĩa Nhiệm
Sinh ngày: 13 tháng 4 năm 1935
Quê quán: Đức Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Chỗ ở  hiện  nay:  Khối  92,  phường Trung  Đô,  TP 
Vinh, Nghệ An   

Điện thoại:  038.3.855.186 
Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 
473 (Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4).
Chuyên gia về:  Cầu
Học vị: KS Năm nhận: 1961
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội KHKT Cầu đường Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Tham gia chỉ đạo thi công khôi phục đường sắt Thống Nhất (đoạn Nghệ 
An - Quảng Bình);
- Tham gia chỉ đạo thi công các cầu lớn trên QL1: Ghép, Bến Thủy, Đông 
Hà, Hiền Lương.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 
- Huân chương Lao động hạng Ba;
- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.



NGUYỄN TIẾN OANH

Ông :   Nguyễn Tiến Oanh
Sinh ngày: 02 tháng 11 năm 1937
Quê quán: Chí Tiên, Thanh Ba, Phú Thọ
Chỗ ở hiện nay: Số 2, ngách 102/21 phố Hoàng Đạo 
Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội   

Điện thoại:  04.38.582.607 - 0905.143.873
Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Xây dựng
Chuyên gia về:  Thiết kế và thi công Cầu, Kiểm định gia cố Cầu
Học vị: ThS Năm nhận: 1977
Học hàm: GVCC Năm phong:  1994
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó Chủ nhiệm Bộ môn, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Cầu đường Việt Nam; Hội Xây dựng Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Tính không gian Cầu Bản bê tông cốt thép; Thiết kế khôi phục và trực tiếp 
chỉ đạo thi công cầu Việt Trì, Lai Vu, Phú Lương, Tam Bạc, Cầu Đuống, 
cầu Long Biên, cầu Thị Cầu; Xuất bản 4 cuốn sách Xây dựng cầu; Thiết kế 
và thi  công cầu lắp ghép Phú Hộ, Tam Canh (Vĩnh Phúc) và 8 cầu Mỏ 
Apatit Lào Cai; Thiết kế 33 cầu tuyến đường Hồ Chí Minh; Tư vấn thiết kế 
và thi công 15 cầu Quốc lộ 1A.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huy chương vì sự nghiệp 
Giáo dục; Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn; Huy hiệu vì sự nghiệp Giao 
thông Vận tải; Huy hiệu vì An ninh Tổ quốc.



PHAN DUY PHÁP

Ông :   Phan Duy Pháp
Sinh ngày: 12 tháng 4 năm 1939
Quê quán: Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Chỗ ở hiện nay: Nhà 96, Lô D6, Khu Đô thị mới Đại 
Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại:  04.36.414.366 - 0913.362.758
Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Xây dựng
Học vị: TS Năm nhận: 1977
Học hàm: PGS Năm phong: 1984

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Thành viên tổ chuyên gia thuộc Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước các 
công trình trọng điểm của ngành xây dựng và GTVT.
- Giảng dạy đại học, cao học;
- Chủ nhiệm đồ án thiết kế 1 số cầu trên Quốc lộ;
- Tham gia thẩm định nhiều dự án về cầu và hầm trong nước;
- Hướng dẫn một số Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.
- Nhà giáo ưu tú.



NGUYỄN VĂN THANH

Ông :   Nguyễn Văn Thanh
Sinh ngày: 04 tháng 7 năm 1936
Quê quán: Hoàng Mai, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay:  16 Giang Văn Minh, Phường An 
Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  08.38.989.130 - 0908.226.322
Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Phân viện Thiết kế Giao thông phía Nam
Chuyên gia về:  Thiết kế và thi công Cầu, Kiểm định gia cố Cầu
Học vị: KS Năm nhận: 1961
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó Phân viện trưởng Phân viện Thiết kế Giao thông phía Nam
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hiện là Ủy viên BCH Hội Cầu Đường, Cảng TP Hồ Chí Minh

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Tham gia KSTK khôi phục Cảng Hải Phòng (1961 - 1963). Đảm bảo giao 
thông trên tuyến đường Trường Sơn (1968 - 1969). Khôi phục đường sắt 
Thống Nhất (1976 - 1978). Tham gia khảo sát thiết kế cầu Mỹ Thuận với 
các Chuyên gia Úc. Tham gia khảo sát thiết kế cầu Cần Thơ với các Chuyên 
gia Nhật Bản.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 
- Kỷ niệm chương 40 năm vì sự nghiệp ngành Giao thông Vận tải.



LÊ ĐỨC THẮNG

Ông :   Lê Đức Thắng
Sinh ngày: 23 tháng 10 năm 1937
Quê quán: Thiệu Đô - Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Chỗ ở  hiện  nay:  669  H7  phường  Tân  Mai,  quận 
Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại:  0915.961.156
Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Chuyên gia về:  Cơ học đất nền móng và Địa kỹ thuật công trình
Học vị: TS Năm nhận: 1981
Học hàm: GS Năm nhận: 1995
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ nhiệm Bộ môn Cơ học đất Nền móng Trường ĐHXD Hà Nội;
Giám đốc Trung tâm Cơ học Đất Nền móng Việt Nam;
UV Thường vụ Hội Cơ học Đất và Địa kỹ thuật Công trình Việt Nam.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Ủy viên BCH Hội Cơ học Việt Nam khóa 1; UV Ban chấp hành Hội Cơ học 
đất và Địa kỹ thuật Công trình Việt Nam từ khóa đầu tiên đến nay; Thành 
viên Hội Cơ học Đất và Địa kỹ thuật Công trình Quốc tế.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Chủ trì nhiều đề tài cấp Bộ về cầu dây cáp và móng cọc khoan phục vụ 
trong chiến tranh chống Mỹ. Tham dự và có báo cáo tại Hội nghị Cơ học 
Đất Quốc tế tổ chức tại trường Đại học Missouri Hoa Kỳ, tháng 4/1995. Đã 
viết và xuất bản 6 sách về Cơ học Đất, nền móng.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 



LÊ NGỌC THỌ

Ông :   Lê Ngọc Thọ
Sinh ngày: 03 tháng 10 năm 1935
Quê quán: Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay: Phòng 115, Chung cư I17, ngõ 151 
phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội   

Điện thoại:  04.38.560.831 - 0953.411.122
Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông 
Vận tải
Chuyên gia về:  Cầu - Đường đường bộ
Học vị: KS Năm nhận: 1961
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Đội phó kỹ sư thiết kế miền Trung Trung bộ; Đội trưởng kỹ sư thiết kế khu 
đường bộ Khu 5; Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Quan hệ Quốc tế Cục 
Đường bộ Việt Nam.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Cầu đường Việt Nam; Hội Xây dựng Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Khởi đầu ứng dụng phương pháp thiết kế mặt đường mềm; Ủy viên Hội 
đồng KHKT Bộ Giao thông Vận tải;  Xây dựng biên soạn Quy phạm kỹ 
thuật thiết kế đường ôtô; Triển khai thiết kế trực tiếp hàng chục tuyến đường 
chiến lược, kinh tế ở miền Bắc và chiến trường B1 miền Nam.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Quyết thắng 
hạng Ba; Huân chương Giải phóng hạng Ba; Bằng Chiến sĩ thi đua; Bằng 
Lao động sáng tạo; Kỷ niệm chương ngành Giao thông vận tải.



MAI ĐẶNG THUẬN

Ông :   Mai Đặng Thuận
Sinh ngày: 03 tháng 7 năm 1936
Quê quán: Thái Thụy - Thái Bình
Chỗ ở hiện nay: 27 A9 (860/60D/18) Khu cảnh quan 
cầu Kinh Thanh Đa, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh.   

Điện thoại:  08.362.947.146 - 0903.618.615
Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Phân viện Thiết kế Giao thông phía Nam
Chuyên gia về:  Thiết kế và Quy hoạch giao thông cảng, đường thủy
Học vị: KS Năm nhận: 1961
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
- Phó Phân viện Thiết kế Giao thông phía Nam;
- Ủy viên Hội đồng KHKT Bộ Giao thông Vận tải.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Cảng và Đường thủy.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Thiết kế quy hoạch giao thông cảng và đường thủy;
- Thiết kế các công trình bến cảng, đường thủy;
- Đề xuất mở cảng nước sâu Thị Vải, Cái Mép.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 
- Bằng khen 6 năm chiến sĩ thi đua Bộ Giao thông Vận tải.



NGUYỄN TRÂM

Ông :   Nguyễn Trâm
Sinh ngày: 15 tháng 01 năm 1935
Quê quán: Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay: Nhà 78, Tổ 23B, Phường Phương 
Liên, Đống Đa, Hà Nội   

Điện thoại:  04.36.882.604 - 0983.501.935
Ngành đào tạo: Cầu đường  

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Xây dựng
Chuyên gia về:  Kết cấu Công trình
Học vị: TSKH Năm nhận: 1985
Học hàm: GS  Năm phong:  2004 
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ nhiệm Khoa Sau Đại học (Đại học Xây dựng); Giám đốc Trung tâm 
(Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Đại học Kiến trúc Hà Nội).
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Ủy viên sáng lập Hội Cầu đường, Phó Chủ tịch Hội, Ủy viên Ban chấp hành 
Hội Cầu đường Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Hội Cơ học Việt Nam; 
Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Cơ học Vật rắn biến dạng.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Giảng dạy đại học, hướng dẫn 6 tiến sĩ và 27 Thạc sỹ bảo vệ thành công; 
Tham gia và chủ trì 4 đề tài cấp Bộ và nhiều đề tài khác; Tham gia biên soạn 
nhiều Quy chuẩn và Tiêu chuẩn Xây dựng; Đã công bố 104 bài báo, tạp chí 
(18 công trình viết bằng tiếng Nga, Anh, Pháp, Đức); Trưởng Tổ chuyên gia 
các Hội đồng nghiệm thu Nhà nước Cầu.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huy chương vì sự nghiệp 
Giáo dục; Huy chương vì sự nghiệp Giao thông Vận tải; Huy chương vì Thế 
hệ trẻ; Danh hiệu Nhà giáo ưu tú; Bằng Lao động sáng tạo.



HOÀNG ANH TUẤN

Ông :   Hoàng Anh Tuấn
Sinh ngày: 21 tháng 01 năm 1937
Quê quán: Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay: 68 ngõ 143, Phố Chợ Khâm Thiên, 
Hà Nội   

Điện thoại:  04.35.187.163 
Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chuyên gia về:  Tổ chức quản lý giao thông vận tải
Học vị: KS Năm nhận: 1961
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Tổ trưởng Tổ tổ chức và quản lý thuộc Viện Nghiên cứu Giao thông Vận 
tải, quản lý kinh tế Trung ương.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Tham gia xây dựng một số công trình cầu đường; Chuyên gia giúp nước bạn 
Lào về giao thông; Tham gia một số đề án về quản lý kinh tế cấp Bộ; Giảng 
dạy và biên soạn một số giáo trình về Cầu.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông Vận tải; Bằng khen của một số đơn vị và Cục, Vụ của Bộ Giao 
thông Vận tải.  



LÊ BẢO VĨNH

Ông :   Lê Bảo Vĩnh
Sinh ngày: 25 tháng 10 năm 1937
Quê quán: Thành phố Bắc Giang
Chỗ ở hiện nay:  Phòng 110, Nhà G2, Thành Công, 
Ba Đình, Hà Nội.   

Điện thoại:  04.38.358.554
Ngành đào tạo: Cầu đường 

Đơn vị  công tác  trước  khi  về  hưu: Tổng  Công ty  Thiết  kế  Giao  thông 
(TEDI)
Chuyên gia về:  Thiết kế Cầu, nền móng và môi trường
Học vị: KSCC Năm nhận: 1970
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Giám đốc
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Cầu đường Việt Nam; Hội Xây dựng Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Thiết  kế cầu Hàm Rồng, cầu đường sắt Yên Xuân; Thiết  kế mố trụ cầu 
Thăng Long;  Chuyên gia  GTVT tại  Cămpuchia;  Chuyên gia  môi  trường 
Hầm đường bộ Hải Vân; Thi công cầu Quý Cao Quốc lộ 10.    

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huy chương vì sự nghiệp 
Giao thông vận tải; Kỷ niệm chương vì nghĩa vụ quốc tế; Kỷ niệm chương 
bảo vệ an ninh Tổ quốc.



NHỮNG CỰU SINH VIÊN NGÀNH THỦY LỢI 
CÓ THÔNG TIN CÁ NHÂN

STT Họ và tên Trang STT Họ và tên Trang
1 Nguyễn Xuân Bảo 157 25 Phan Kỳ Nam 181
2 Trương Văn Bình 158 26 Nguyễn Thanh Ngà 182
3 Trần Tuấn Bửu 159 27 Võ Phán 183
4 Bùi Hữu Cảnh 160 28 Đỗ Hồng Phấn 184
5 Nguyễn Cảnh Cầm 161 29 Lê Phu 185
6 Hoàng Công Cẩn 162 30 Phạm Phụ 186
7 Cao Văn Chí 163 31 Trần Hữu Phúc 187
8 Nguyễn Hữu Chí 164 32 Ngô Minh Phượng 188
9 Nguyễn Đình Cống 165 33 Hoàng Trọng Quang 189
10 Lê Khánh Đệ 166 34 Hoàng Văn Quý 190
11 Huỳnh Xuân Đình 167 35 Phan Trọng Sanh 191
12 Nguyễn Quang Đoàn 168 36 Nguyễn Duy Thiện 192
13 Nguyễn Tư Đôn 169 37 Lê Huy Tiêu 193
14 Nguyễn Trần Đỗ 170 38 Dương Đức Tín 194
15 Nguyễn Duy Hạnh 171 39 Nguyễn Văn Toán 195
16 Nguyễn Xuân Hùng 172 40 Nguyễn Học Trí 196
17 Trần Đức Khâm 173 41 Nguyễn Đình Trọng 197
18 Đõ Đình Khôi 174 42 Ngô Đình Tuấn 198
19 Trần Ngọc Lai 175 43 Đào Ngọc Tùng 199
20 Đặng Hưng Lâm 176 44 Vũ Tất Uyên 200
21 Đào Văn Lễ 177 45 Lê Vạn 201
22 Bùi Uyển Lý 178 46 Hoàng Hữu Văn 202
23 Phan Hoàng Mạnh 179 47 Ngô Trí Viềng 203
24 Nguyễn Công Mẫn 180 48 Vũ Văn Vĩnh 204

49 Nguyễn Tăng Vinh 205



NHỮNG CỰU SINH VIÊN NGÀNH THỦY LỢI 
KHÔNG CÓ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1 Quản Ngọc An 14 Lê  Đình Phiên
2 Nguyễn Hữu Ảnh 15 Phan Trường Phiệt
3 Nguyên Văn Bình 16 Nguyễn Trọng  Thao
4 Đỗ Văn Chiêu 17 Nguyễn Xuân Thi
5 Ngô Văn Đình 18 Lê Đức Thông
6 Nguyễn Thế Hiệp 19 Lê Khác Thuần
7 Nguyễn Đức Hy 20 Hoàng Thúc Thuyết
8  Thái Đình Khang 21 Lê Văn Thự
9 Nguyễn Văn Khánh 22 Vũ Văn Tĩnh
10 Nguyễn Ngọc Khuê 23 Nguyễn Mạnh Toàn 
11 Lê Văn Khương 24 Nguyễn Lý Trọng
12 Phạm Đức Kiến 25 Nguyễn Quang Viêm 
13 Đào Duy Liêm

NHỮNG CỰU SINH VIÊN NGÀNH THỦY LỢI ĐÃ QUA ĐỜI

1. Cung Kim Châu 8. Trịnh Xuân Kim
2. Vũ Văn Đằng 9. Nguyễn Xuân Lâm
3. Hoàng Thạch Đông 10. Lê Văn Mai
4. Nguyễn Ngọc Giảng 11. Nguyễn Trọng Sinh
5. Hoàng Mạnh Khang 12. Nguyễn Xuân Trường
6. Tống Đức Khang 13. Hoàng Lâm Viện
7. Nguyễn Văn Khánh 14. Nguyễn Khánh Tường



Lớp Thủy lợi, khoa Xây dựng, ĐHBK Hà Nội
trước giờ chia tay ra trường, 1959

Lớp Thủy lợi, khoa Xây dựng, ĐHBK Hà Nội
trước giờ chia tay ra trường, 1959



Hội trưởng Hội sinh viên ĐHBK Hà Nội (1956 - 1959) - Nguyễn 
Công Mẫn - Cựu sinh viên khóa 1 ngành Thủy lợi gặp đội bóng 

chuyền nữ ĐHBK trước khi thi đấu

Lớp Thủy lợi, khóa 1, khoa Xây dựng 
lao động tại Trường ĐHBK Hà Nội, 1957



Sinh viên ngành Thủy lợi, khóa 1, khoa Xây dựng 
thực tập tại Đập Đáy, năm 1959

Sinh viên ngành Thủy lợi, khoa Xây dựng 
thực tập công nhân tại Trạm Thủy văn Yên Bái, tháng 10/1959



Các nữ sinh ngành Thủy lợi khóa 1, cùng các nữ sinh khác vui mừng 
gặp nhau tại lễ kỷ niệm Tốt nghiệp KS trường ĐHBK Hà Nội (1961)

Các sinh viên ngành Thủy lợi, vui mừng khi nhận bằng Tốt nghiệp Kỹ 
sư, ngày 30/7/1961



Lớp Thủy lợi sau giờ học VLXD (1958) với thầy Liên Xô 
PGS. Denhixốp (đứng giữa hàng đầu)

Lớp Thủy lợi thực tập địa chất tại Đồng Mỏ - Lạng Sơn (1959)



NGUYỄN XUÂN BẢO

Ông :   Nguyễn Xuân Bảo
Sinh ngày: 26 tháng 7 năm 1938
Quê quán: Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định
Chỗ ở  hiện  nay:  Nhà 12A,  P108B,  ngõ 95,  Chùa 
Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.531.436 - 0904.437.625
Ngành đào tạo: Công trình trên sông và biển

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Thủy lợi
Chuyên gia về: Kết cấu công trình bê tông cốt thép
Học vị: TS Năm nhận: 1970
Học hàm: GS Năm phong:  1990
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  Hiệu trường, Bí thư Đảng ủy Trường Đại 
học Thủy lợi; Ủy viên Hội đồng Học hàm Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng học 
hàm Liên ngành Xây dựng, Giao thông, Kiến trúc, Thủy lợi; 
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp: Hội Xây dựng Việt Nam; Hội Kết 
cấu Xây dựng Việt Nam; Hội Thủy lợi Việt Nam; Hội hữu nghị Việt Nam - 
Ấn Độ; Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani; 

Những cống hiến chính về chuyên môn: 
Biên soạn 8 sách về kết cấu, thủy lợi đã xuất bản; Viết 27 bài báo trên các 
tạp chí; Chủ nhiệm Đề tài cải tạo Khu vực Lăng Bác 1985; Phó Chủ nhiệm 
2 Chương trình cấp Nhà nước 06A và 06B về Nghiên cứu đưa các tiến bộ 
kỹ thuật vào thủy lợi (1986 - 1990); Chủ nhiệm nhiều dự án về thủy lợi.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:  Huân chương kháng chiến chống 
Mỹ hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì; Chiến sĩ Thi đua toàn quốc; 
Bằng Lao động Sáng tạo của Công đoàn Việt Nam; 5 Huy chương vì sự 
nghiệp: Bộ Giáo dục& Đào tạo, Bộ Thủy lợi, Công đoàn, Vì thế hệ trẻ, Phụ 
nữ; Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thành ủy Hà 
Nội; Nhà giáo Nhân dân. 



TRƯƠNG VĂN BÌNH

Ông :   Trương Văn Bình
Sinh ngày: 17 tháng 5 năm 1936
Quê quán: Hoằng Đại, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Chỗ ở hiện nay: 40 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 
5, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38.362.241 
Ngành đào tạo: Xây dựng công trình Thủy lợi

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật 
Nam Bộ
Chuyên gia về: Thủy nông cải tạo đất
Học vị: TS Năm nhận: 1972
Học hàm: PGS Năm phong:  1992
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi Nam Bộ
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp: 
Hội viên Hội Xây dựng

Những cống hiến chính về chuyên môn: 
- Nghiên cứu và thiết kế hệ thống tưới tiêu nước rửa mặn trên đất trồng lúa 
nước ở vùng ven biển miền Bắc Việt Nam năm 1972;
- Hoàn thành tốt Đề tài cấp Nhà nước mã số 06A.03.02 - 1999: "Nghiên cứu 
một số biện pháp thủy lợi hợp lý cải tạo và sử dụng đất phèn mặn ở bán đảo 
Cà Mau.

Phần thưởng cao quý đã được nhận: 

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huân chương Lao động hạng 
Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương vì sự nghiệp khoa 
học; Huy chương vì sự nghiệp thủy lợi.



TRẦN TUẤN BỬU

Ông :   Trần Tuấn Bửu

Sinh ngày: 05 tháng 12 năm 1938

Quê quán: Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Chỗ  ở  hiện  nay:  152/22  B.A  -  Điện  Biên  Phủ, 
Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38.999.637 - 0903.804.140

Ngành đào tạo: Thủy lợi - Thủy điện 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Công ty Cơ khí Công trình Thủy 276

Chuyên gia về: Cơ khí Thủy công

Học vị: Kỹ sư cao cấp 

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Giám đốc Công ty

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

- Hội Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh

- Hội Đập lớn

Những cống hiến chính về chuyên môn:

03 Bằng độc quyền sáng chế về cửa van tự động đóng mở hai chiều (2 của 
Việt Nam và 1 của Nga).

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;  Huân chương Lao động 
hạng Nhì; Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ; Anh hùng Lao 
động thời kỳ đổi mới.



BÙI HỮU CẢNH

Ông :   Bùi Hữu Cảnh
Sinh ngày: 14 tháng 4 năm 1939
Quê quán: Xã Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay: 45 ngách 101/11 Thanh Nhàn, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.39.723.245 - 0904.084.569
Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Hà Nội
Chuyên gia về: Thủy công
Học vị: KS Năm nhận: 1961
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  Trưởng phòng
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Xây dựng Hà Nội
Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Chủ trì hoặc tham gia thiết kế: Các hồ chứa nước Suối Hai (Sơn Tây), Đại 
Lãi (Vĩnh Phúc), Yên Lập (Quảng Ninh), Huổi Sua (Viên Chăn - Lào); Các 
hệ thống Trạm bơm Yên Dũng (Bắc Giang), Cống Thôn Liên Đàm (Hà 
Nội); Các công trình đê điều (Hà Nội)... 
- Xử lý thành công một số trọng điểm hộ đê xung yếu của Hà Nội trong vụ 
lũ lịch sử năm 1971;
- Chủ nhiệm một số đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu giải pháp tưới 
cho vùng bãi sông Hà Nội;  Đánh giá tác động của thủy lợi đối với môi 
trường Hà Nội. Xác lập các luận cứ khoa học phạm vi bảo vệ đê điều Hà 
Nội; Nghiên cứu xây dựng lý lịch đê điều Hà Nội.
Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Ba; 
- Huy chương vì sự nghiệp Thủy lợi;
- Huy chương vì sự nghiệp Khoa học công nghệ.



NGUYỄN CẢNH CẦM

Ông :   Nguyễn Cảnh Cầm

Sinh ngày: 14 tháng 4 năm 1937

Quê quán: Thị trấn Đô Lương, Nghệ An

Chỗ ở hiện nay: Phòng 101, nhà 12A, Ngõ 95, Chùa 
Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.38.522.984 - 0979.759.837

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Thủy lợi

Chuyên gia về: Thủy lực dòng chảy hở
Học vị: TS Năm nhận: 1977
Học hàm: GS Năm phong:  1992 

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Chủ nhiệm Khoa tại Đại học Thủy lợi

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
- Hội Cơ học Thủy khí

- Hội Thủy lợi Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Chủ biên, đồng tác giả biên soạn bộ sách Giáo trình Thủy lực và bộ sách 
bài tập Thủy lực;

- Tác giả sách: Thủy lực dòng chảy hở.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 

- Nhà giáo ưu tú.



HOÀNG CÔNG CẨN

Ông :   Hoàng Công Cẩn

Sinh ngày: 02 tháng 08 năm 1934

Quê quán: Thành phố Quảng Ngãi

Chỗ ở hiện nay: K54/14C Ông Ích Khiêm, quận Hải 
Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3.821.397 - 0905.345.459

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Chuyên gia về: Kỹ thuật và tổ chức thi công Thủy lợi - Thủy điện

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Trưởng Khoa Xây dựng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

 - Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

- Hội Thủy lợi Thành phố Đà Nẵng

Những cống hiến chính về chuyên môn:

Viết một số giáo trình giảng dạy Đại học và Cao học tại Đại học Bách khoa 
Đà Nẵng; Viết một số sách về kỹ thuật và tổ chức thi công các công trình 
thủy lợi và xây dựng. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huy chương vì sự nghiệp 
Giáo dục; Danh hiệu Nhà giáo ưu tú.



CAO VĂN CHÍ

Ông :   Cao Văn Chí
Sinh ngày: 19 tháng 11 năm 1933
Quê quán: Điền Hải, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế
Chỗ ở hiện nay:  10, Ngõ 8, Phố Khương Thượng, 
Tập thể Đại học Thủy Lợi, phường Trung Liệt, Đống 
Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.38.530.864 - 0983.530.864
Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Thủy lợi
Chuyên gia về: Địa kỹ thuật công trình xây dựng
Học vị: TS Năm nhận: 1990
Học hàm: GS Năm phong: 1996
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Bí thư Đảng ủy Khoa, Đảng ủy viên Trường Đại học Thủy lợi; Chủ nhiệm 
Bộ môn Địa kỹ thuật Công trình Trường Đại học Thủy lợi.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Cơ học đất - Nền móng - Địa kỹ thuật Việt Nam; Hội Cơ học Việt Nam; 
Hội Thủy lợi Việt Nam; Hội Xây dựng Việt Nam.
Những cống hiến chính về chuyên môn:
50 năm giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ môn Cơ 
học đất - nền móng (chuyên ngành Địa kỹ thuật công trình) ở bậc Đại học 
và trên Đại học; Viết 3 giáo trình; Đào tạo 3 Tiến sĩ kỹ thuật; Trên 20 công 
trình Khoa học công bố trên các Tạp chí trong và ngoài nước.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; - Huy hiệu 40 năm tuổi 
Đảng; - Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục đào tạo; - Huy chương vì sự 
nghiệp phát triển Thủy lợi Việt Nam; - Nhà giáo Ưu tú;
.



NGUYỄN HỮU CHÍ

Ông :   Nguyễn Hữu Chí
Sinh ngày: 01 tháng 10 năm 1937
Quê quán: Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị
Chỗ ở hiện nay: Nhà số 6, Lô 15E, Khu đô thị mới 
Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.831.513 - 0904.498.668
Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chuyên gia về: Cơ học chất lỏng & khí
Học vị: TS Năm nhận: 1967
Học hàm: GS Năm phong:  1992 
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ nhiệm Khoa (Cơ khí Động lực, Cơ học ứng dụng, Thủy khí động lực và 
hàng không, Tàu thủy); Chủ tịch Hội Cơ học Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Cơ 
học Việt Nam.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
 - Hội Cơ học Hà Nội
- Hội Cơ học Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Tham gia hướng dẫn Nghiên cứu sinh, Hội đồng học hàm học vị; Viết các 
bài báo về lý thuyết lớp biên; Viết nhiều sách về cơ học chất lỏng trong đó 
có cuốn "1000 bài toán Thủy khí động lực". 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huy chương vì sự nghiệp 
Giáo dục & Đào tạo; Huy chương vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; 
Danh hiệu Nhà giáo ưu tú.



NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Ông :   Nguyễn Đình Cồng

Sinh ngày: 12 tháng 12 năm 1937

Quê quán: Quảng Phong, Quảng Trạch, Quảng Bình

Chỗ ở hiện nay:  Nhà số 7,  Ngách 102/23,  Hoàng 
Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.551.178 - 0953.915.043

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Xây dựng

Chuyên gia về: Kết cấu công trình (bê tông cốt thép)

Học vị: TS Năm nhận: 1972

Học hàm: GS  Năm phong:  1993 

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Chủ nhiệm Khoa

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

 - Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng

- Hội Xây dựng Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Giảng dạy Đại học trên 40 năm;

- Giảng dạy Cao học, hướng dẫn trên 40 luận văn Thạc sĩ;

- Xuất bản 8 đầu sách.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 

- Bằng Lao động sáng tạo.



LÊ KHÁNH ĐỆ

Ông :   Lê Khánh Đệ

Sinh ngày: 7 tháng 1 năm 1933

Quê quán: Sơn An - Hương Sơn - Hà Tĩnh

Chỗ ở hiện nay: 18 Nguyễn Thiện Kế - Huế 

Điện thoại: 054.3.832.426 - 0985.847.971

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Sở Thủy lợi Bình Trị Thiên (cũ)

Chuyên gia về: Thủy lực

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Chủ nhiệm thiết kế công trình thủy lợi

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

- Hội Cơ học Việt Nam

- Hội Thủy lợi Việt Nam (Chi hội tỉnh Thừa Thiên - Huế)

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Quy hoạch và thiết kế hệ thống trạm bơm tiêu Bắc Nam Định - Nam Hà 
Nam (83.000ha);

- Quy hoạch bổ sung và thiết kế hệ thống tiêu Bắc Hưng Hải (150.000ha);

- Chủ nhiệm thiết kế đập có cửa kiểu khung cọc (đập Thảo Long 1978 - 
2007);

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 

- Huy hiệu lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam;

- Huy hiệu vì sự nghiệp Thủy lợi Việt Nam.



HUỲNH XUÂN ĐÌNH

Ông :   Huỳnh Xuân Đình
Sinh ngày: 21 tháng 12 năm 1933

Quê quán: Bình Định

Chỗ ở hiện nay: 401 Lê Đại Hành, phường 11, quận 
11, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08.39.627.003 - 01688.884.079

Ngành đào tạo: Thủy điện 
Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
Chuyên gia về: Thủy điện, Vật rắn biến dạng, Năng lượng tái sinh, Quản lý 
trường Đại học.
Học vị: TS Năm nhận: 1971
Học hàm: PGS  Năm phong: 1984 

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
- Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
- Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ nghệ TP. Hồ Chí Minh

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

Hội Kỹ thuật Xây dựng Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Các nghiên cứu thực tiễn về thủy điện nhỏ, bơm nước;
- Các nghiên cứu về quạt gió phát điện;
- Chủ biên Đề án thành lập trường Đại học Đà Nẵng cho Khu ủy 5.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huy chương  chiến  thắng  hạng Nhất  (chống Pháp);  Huân chương  kháng 
chiến chống Mỹ hạng Ba; Huy hiệu TP Hồ Chí Minh; Huy chương vì sự 
nghiệp Giáo dục đào tạo; Huy chương vì sự nghiệp Khoa học công nghệ; 
Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1983); 09 Bằng khen và Huy 
hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh).



NGUYỄN QUANG ĐOÀN

Ông :   Nguyễn Quang Đoàn
Sinh ngày: 03 tháng 10 năm 1939

Quê quán: Huyện Hoài Ân - tỉnh Bình Định

Chỗ ở hiện nay: 04 Đường Tống Phước Phổ - Thành 
phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3.620.448 - 0989.077.968

Ngành đào tạo: Thủy lợi 
Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Chuyên gia về: Khai thác tài nguyên nước, Thủy nông
Học vị: TS Năm nhận: 1975
Học hàm: PGS  Năm phong:  1984 
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Khoa Thủy lợi Trường Đại học Bách khoa 
Đà Nẵng 
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
 - Hội Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Giảng dạy tại Đại học Thủy Lợi Hà Nội từ 1962 đến 1980;
- Giảng dạy Đại học và Cao học tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng từ 1980 
đến 2006;
- Viết các sách: Nguyên lý thiết kế hệ thống tưới, Kinh tế thủy lợi, Thủy 
văn, Khai thác tài nguyên nước.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; 
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo và quy hoạch đồng bằng 
sông Cửu Long; 
- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục.



NGUYỄN TƯ ĐÔN

Ông :   Nguyễn Tư Đôn

Sinh ngày: 16 tháng 08 năm 1934

Quê quán: Mộ Đức, Quảng Ngãi

Chỗ ở hiện nay: 25 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3.886.015

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Chuyên gia về: Vẽ kỹ thuật và hình học họa hình

Học vị: TS Năm nhận: 1983

Học hàm: GVCC  Năm phong:  1990 

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Chủ nhiệm Bộ môn

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Giảng dạy vẽ kỹ thuật và Hình học họa hình tại Đại học Bách khoa Hà Nội 
và Đại học Bách khoa Đà Nẵng;

- Giảng dạy Hình học sơ cấp, Cơ sở hình học các lớp đào tạo giáo viên vẽ 
kỹ thuật và hình học họa hình;

- Chuyên gia giáo dục tại Algerie.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 
 



NGUYỄN TRẦN ĐỖ

Ông :   Nguyễn Trần Đỗ

Sinh ngày: 14 tháng 04 năm 1934

Quê quán: Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: Số nhà 298, Phố Bà Triệu, Hà Nội 

Điện thoại: 04.39.760.599

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi 1

Chuyên gia về: Xây dựng công trình thủy và Nhà máy thủy điện

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Chủ nhiệm Chuyên nghiệp Thủy văn

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 

Huy chương vì sự nghiệp phát triển Ngành Thủy lợi;

Bằng khen của Bộ trưởng.



NGUYỄN DUY HẠNH

Ông :   Nguyễn Duy Hạnh
Sinh ngày: 12 tháng 09 năm 1937

Quê quán: Thụy Trình, Thái Thụy, Thái Bình

Chỗ ở hiện nay: Nhà số 23, Ngõ 651, Đường Minh 
Khai, Hà Nội 

Điện thoại: 04.39.710.197 - 0902.142.922

Ngành đào tạo: Thủy lợi 
Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Thủy lợi
Chuyên gia về: Thủy lợi, Thủy điện
Học vị: TS Năm nhận: 1976
Học hàm: PGS  Năm phong:  1991 
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Tổ trưởng Bộ môn
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
- Hội Cơ học Việt Nam
- Hội Xây dựng Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Biên soạn và tham gia biên soạn 7 cuốn và bộ sách Thủy lợi, Thủy điện;
- Chủ trì thực hiện 02 đề tài Thủy điện trong đề tài cấp Nhà nước;
- Thẩm định, thiết kế và cố vấn kỹ thuật 10 công trình thủy điện vừa và nhỏ.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 
- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục
- Huy chương vì sự nghiệp Thủy lợi và Nông nghiệp



NGUYỄN XUÂN HÙNG

Ông :   Nguyễn Xuân Hùng
Sinh ngày: 26 tháng 09 năm 1938

Quê quán: Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay:  J4A Bửu Long, Phường 15, Quận 
10, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903.844.352

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Cơ học Ứng dụng

Chuyên gia về: Cơ học

Học vị: TSKH Năm nhận: 1981

Học hàm: GS  Năm phong:  1991 

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Viện trưởng Viện Cơ học ứng dụng thuộc Viện Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

- Hội Cơ học Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Đào tạo 5 Tiến sĩ, khoảng 30 Thạc sĩ và 
hàng trăm kỹ sư; Đã xuất bản 5 cuốn sách chuyên ngành trong lĩnh vực 
công trình biển, máy bay, điện từ và cơ học công trình.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; 

- Huân chương Lao động hạng Nhất.



TRẦN ĐỨC KHÂM

Ông :   Trần Đức Khâm
Sinh ngày: 01 tháng 03 năm 1937

Quê quán: Triệu Thượng - Triệu phong - Quảng Trị

Chỗ ở  hiện  nay:  157  Bành  Văn  Trân,  phường  7, 
quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38.642.726

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Quy hoạch Thủy lợi

Chuyên gia về: Thủy văn, Thủy lực

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Phó Viện trưởng

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Quy hoạch Thủy lợi lưu vực sông Hồng;

- Quy hoạch thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long;

- Giải bài toán dòng không ổn định theo phương pháp sản phẩm ấm.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;

- Huân chương Lao động hạng Nhì.



ĐỖ ĐÌNH KHÔI

Ông :   Đỗ Đình Khôi

Sinh ngày: 14 tháng 01 năm 1936

Quê quán: Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: 62, Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.256.580

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Khí tượng Thủy văn

Chuyên gia về: Thủy lợi, Thủy điện

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Chủ nhiệm Đề tài cấp Nhà nước; Nghiên cứu viên chính

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Chủ trì các đề tài về tính toán lũ, úng ngập, lũ quét; Đề tài kiểm kê đánh 
giá tổng hợp tài nguyên nước mặt; Tham gia xuất bản "Dòng chảy sông ngòi 
Việt Nam", "Tài nguyên nước và sử dụng nước ở Việt Nam". 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 

- Huy chương vì sự nghiệp Khoa học;

- Huy chương vì sự nghiệp Khí tượng Thủy văn.



TRẦN NGỌC LAI 

Ông :   Trần Ngọc Lai 

Sinh ngày: 10 tháng 12 năm 1938

Quê quán: TP Thanh Hóa - Thanh Hóa

Chỗ  ở  hiện  nay: 16,  ngách  72/1,  ngõ  72,  đường 
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35.585.447 - 0929.000.007

Ngành đào tạo: Thủy lợi 
Đơn vị công tác trước khi về hưu: Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 1
Chuyên gia về: Thiết kế công trình thủy công và Cơ khí thủy lực
Học vị: KS Năm nhận: 1961
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Xây dựng Việt Nam; Hội Đập lớn Việt Nam.
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Kỹ sư cao cấp, Giám đốc Văn phòng tư vấn thuộc Công ty Tư vấn Xây 
dựng Thủy lợi 1
Những cống hiến chính về chuyên môn:
Đã áp dụng thành công lần đầu ở Việt Nam các hạng mục thủy công mới 
như: Đập bê tông trọng lực cao (ở Tân Giang); Cống xả cát + lấy nước kết 
hợp cửa cung (đập Thạch Nham); Chủ trì thiết kế một số giai đoạn các hồ 
lớn  như Dầu Tiếng,  Hệ thống Bái  Thượng,  v.v...;  Chủ biên một  số tiêu 
chuẩn chính yếu về thiết kế công trình thủy lợi hiện vẫn áp dụng.
Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Huân chương Lao động hạng Ba;
- Huy chương vì sự nghiệp Thủy lợi;
- Huy chương vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.



ĐẶNG HƯNG LÂM 

Ông :   Đặng Hưng Lâm 

Sinh ngày: 3 tháng 1 năm 1936

Quê quán: Thanh Hóa

Chỗ ở hiện nay: Số nhà 2, ngách 16, ngõ 79, phố 
Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.38.335.625

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Cao đẳng Thủy lợi

Chuyên gia về: Thủy lực, Trạm bơm

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Phó Hiệu trưởng

Những cống hiến chính về chuyên môn:

Giảng dạy, Quản lý

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;

- Huân chương Lao động hạng Ba;

- Huy chương Hữu nghị Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

- Bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng;

- Nhà giáo ưu tú;



ĐÀO VĂN LỄ

Ông :   Đào Văn Lễ

Sinh ngày: 16 tháng 10 năm 1937

Quê quán: Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: 17T7 - 705, Khu Đô thị Trung Hòa 
Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 04.62.510.692 - 0979.091.010

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn 
Trung ương

Chuyên gia về: Thủy lợi

Học vị: ThS Năm nhận: 1985

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Dự báo viên chính

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Dự báo tác nghiệp về lũ lụt trên hệ thống sông Hồng

- Nghiên cứu, soạn thảo và Hướng dẫn sử dụng một số phương pháp và mô 
hình dự báo thủy văn.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 
 



BÙI UYỂN LÝ

Ông :   Bùi Uyển Lý

Sinh ngày: 05 tháng 11 năm 1936

Quê quán: Khánh Dương, Yên Mô, Ninh Bình

Chỗ ở hiện  nay:  Tổ 15,  phường Trần  Hưng Đạo, 
Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351.3.841.857 - 0962.443.492

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Trung học Thủy lợi I, nay là 
Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

Chuyên gia về: Đào tạo Trung học kỹ thuật và Dạy nghề

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Học hàm: GVCC  Năm phong:  1993 

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Trưởng Bộ môn Công trình Thủy lợi

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 
 



PHAN HOÀNG MẠNH

Ông :   Phan Hoàng Mạnh
Sinh ngày: 05 tháng 09 năm 1926

Quê quán: Triệu Thương, Triệu Phong, Quảng Trị

Chỗ ở hiện nay: 72B/B3 Ngõ Thông Phong, Phố 
Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04.37.321.761 - 0983.376.645

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chuyên gia về: Xây dựng công trình Thủy lợi trên sông

Học vị: KS Năm nhận: 1962

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Quyền Vụ trưởng Vụ Trung học Chuyên nghiệp

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

- Hội Cựu Giáo chức Việt Nam

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhì; 

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 

- Huân chương Lao động hạng Nhì.



NGUYỄN CÔNG MẪN

Ông :   Nguyễn Công Mẫn
Sinh ngày: 10 tháng 08 năm 1934

Quê quán: Tiền An - Võ Giàng - Bắc Ninh

Chỗ ở hiện nay:  75 phố Khương Thượng, phường 
Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.528.512 

Ngành đào tạo: Thủy lợi 
Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Thủy lợi
Chuyên gia về: Cơ học Đất - Nền móng, Địa Kỹ thuật Xây dựng
Học vị: TS Năm nhận: 1992
Học hàm: GS Năm nhận: 1992
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
- Trưởng Ban thư ký MH Cơ học Đất - Nền móng - Bộ Đại học;
- Chủ nhiệm Bộ môn Địa Kỹ thuật - Đại học Thủy lợi;
- Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Đại học Thủy Lợi.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
- Hội Cơ học Đất Địa kỹ thuật Việt Nam; - Hội Cơ học Việt Nam.
Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Đã xây dựng các Giáo trình - bài giảng đầu tiên về Cơ học Đất - Nền móng 
của Việt Nam; Đã viết  Giáo trình Geomecanique appliquée đầu tiên cho 
ngành Mỏ bằng tiếng Pháp và giảng dạy tại ĐH Agostinho - Angola;
- 3 Đề tài cấp Bộ về đê và nền các công trình thủy lợi.
Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Lao động 
hạng Ba; 5 Huy chương : Vì thế hệ trẻ, Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công 
đoàn, Vì sự nghiệp giáo dục, vì sự nghiệp phát triển ngành Thủy lợi, Vì sự 
nghiệp KHCN; Bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng; Nhà giáo ưu tú.



PHAN KỲ NAM

Ông :   Phan Kỳ Nam
Sinh ngày: 02 tháng 10 năm 1938

Quê quán: Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Chỗ  ở  hiện  nay:  Nhà  số  27,  Phố  Tân  Khương, 
Phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.38.532.986 - 0988.086.978

Ngành đào tạo: Công trình Thủy điện

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Thủy lợi
Chuyên gia về: Thủy điện
Học vị: TS Năm nhận: 1974
Học hàm: PGS Năm phong: 1984
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
- Chủ nhiệm Khoa Thủy điện - Đại học Thủy lợi
- Phó Trưởng ban thường trực Ban quản lý Dự án Đại học Hữu Nghị.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
- Hội Thủy lợi Việt Nam; Hội Xây dựng Việt Nam.
Những cống hiến chính về chuyên môn:
Tham gia biên soạn 2 Từ điển; Chủ biên và tham gia biên soạn 3 sách về 
Nhà máy Thủy điện; Tham gia thẩm định và chủ trì thiết kế một số công 
trình phục vụ sản xuất như công trình thủy điện lớn: Trị An, Yaly, Sơn La. 
Chủ trì thiết kế một số công trình phục vụ sản xuất ở các địa phương. 
Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Lao động 
hạng Ba; Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Bằng khen Lao động 
sáng tạo; 05 Huy chương vì sự nghiệp : Giáo dục, Thủy lợi, Khoa học Công 
nghệ và Môi trường, Thanh niên và Công đoàn; Nhà giáo ưu tú.



NGUYỄN THANH NGÀ

Ông :   Nguyễn Thanh Ngà
Sinh ngày: 07 tháng 10 năm 1937

Quê quán: Nghĩa Hưng, Nam Định

Chỗ ở  hiện  nay:  129,  Phố Chùa Bộc,  Đống Đa,  
Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.521.833  

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Khoa học Thủy lợi
Chuyên gia về: Thủy lực công trình
Học vị: TS Năm nhận: 1991
Học hàm: GS  Năm phong: 1991 
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
- Hội Thủy lợi Việt Nam
- Hội Kết cấu Xây dựng Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Chủ nhiệm Chương trình KHTT trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 1981- 
1985 và 1986 - 1990;
- Phó Chủ nhiệm Chương trình KHKT trọng điểm cấp Nhà nước KC12;
- Chủ nhiệm Đề tài cấp Nhà nước 08.10 (1995 - 1999);
- Có 2 quyển sách được in và một số bài báo. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Huân chương Lao động hạng Ba.



VÕ PHÁN

Ông :   Võ Phán
Sinh ngày: 01 tháng 05 năm 1935

Quê quán: Điện Bàn, Quảng Nam

Chỗ  ở  hiện  nay:  32  Ngõ  111/22,  Cù  Chính  Lan, 
Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 04.35.651.491 - 0979.271.132  

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Thủy lợi
Chuyên gia về: Động lực học sông ngòi và chỉnh trị sông biển

Học vị: TS Năm nhận: 1976

Học hàm: PGS  Năm phong: 1982 

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ nhiệm Bộ môn chỉnh trị sông biển Đại học Thủy lợi; 
Giảng viên cao cấp.

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
- Hội Thủy lợi Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Hướng dẫn thành công 1 Nghiên cứu sinh;
- Chủ nhiệm công trình chống xỏi lở cảng của Hải quân ở An Giang;
- Chủ nhiệm công trình ổn định cột điện 500KV sông Mã, sông Bưởi. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba;
- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.



ĐỖ HỒNG PHẤN

Bà :   Đỗ Hồng Phấn

Sinh ngày: 14 tháng 12 năm 1933

Quê quán: Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: 3 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04.35.114.173 

Ngành đào tạo: Thủy lợi - Thủy điện

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Thủy lợi
Chuyên gia về: Quản lý Tài nguyên nước
Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Thủy lợi

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
- Mạng lưới công tác vì nước Việt Nam;
- Trung tâm Phát triển Tài nguyên và Môi trường - Hội Khoa học Đất;
- Trung tâm Hỗ trợ Quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Quy hoạch sông Hồng;
- Chương trình hợp tác sông Mê Kông;
- Chuyển giao quản lý tổng hợp tài nguyên nước.. 

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất;
- Huân chương Lao động hạng Nhì;
- Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhì.



LÊ PHU

Ông :   LÊ PHU
Sinh ngày: 06 tháng 03 năm 1939
Quê quán: Tuy Hòa - Phú Yên
Chỗ ở hiện nay: Số 159 Bàu Cát - Tân Bình - TP Hồ 
Chí Minh 

Điện thoại: 08.38.427.083 - 0918.558.306 
Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Chuyên gia về:  
Học vị: TS Năm nhận:  1991
Học hàm: PGS  Năm phong:  1992
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  Trưởng Khoa
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:
 Lập LCKT - KT; thành viên tổ kỹ thuật trong HĐNT nhà nước các giai 
đoạn; LCK - TKT, TKKT công trình TĐ Hòa Bình; Là thành viên tổ kỹ 
thuật trong HĐNT nhà nước về TK và XD, tham gia thiết kế khắc phục sự 
cố đường ống TM1 công trình TĐ Trị An; Là thành viên Hội đồng nghiệm 
thu thiết kế và xây dựng công trình thủy điện Thác Mơ.
Chủ nhiệm thiết kế các công trình TĐ Đami, Eamy và một số trạm TĐ nhỏ 
ở miền Bắc và miền Nam.
Cố vấn các dự án Hàm Thuận - Đami, Đại Ninh và cố vấn các dự án TĐ cho 
CTTVXD Điện 3.
Viết 3 cuốn sách và trên 10 bài báo.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; 
- Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục.
 



PHẠM PHỤ

Ông :   Phạm Phụ

Sinh ngày: 11 tháng 12 năm 1937

Quê quán: Quảng Ngãi

Chỗ ở hiện nay: 134/16 Đào Duy Anh, P.9, quận 
Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38.477.881 - 0903.810.600

Ngành đào tạo: Thủy lợi

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
Chuyên gia về: Thủy điện, Giáo dục Đại học
Học vị: TS Năm nhận: 1980
Học hàm: GS  Năm phong:  1992
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
- Trưởng Khoa, Trưởng phòng Đào tạo
- Đại biểu Quốc hội
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
- UV Hội đồng Quốc gia Giáo dục, Ban Chỉ đạo đổi mới Giáo dục Đại học
- Hội Thủy lợi TP Hồ Chí Minh; 

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Chuyên viên Ban Thư ký Quốc tế Mê Kông; Sửa đổi thông số thiết kế thủy 
điện Nam Thuen2 (Lào); Vận hành tối ưu Hệ thống thủy điện Trị An - Đa 
Nhim; Phản biện độc lập Thủy điện Sơn La.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 
- Huân chương Lao động hạng Ba; 
- Nhà giáo Nhân dân.



TRẦN HỮU PHÚC

Ông :   Trần Hữu Phúc

Sinh ngày: 09 tháng 05 năm 1938

Quê quán: Quảng Xương - Thanh Hóa

Chỗ ở hiện nay: 33 Ngõ 629 đường Giải Phóng, HN

Điện thoại: 04.38.642.645 

Ngành đào tạo: Thủy lợi

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Cục Đê điều - Bộ Thủy lợi
Chuyên gia về: Dòng chảy sông ngòi
Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chuyên viên kỹ thuật

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Chủ trì nghiên cứu Phân khu thủy văn, bố trí lưới trạm thủy văn cơ bản 
miền Bắc;
- Phục hồi nước lũ sông Mã, Cả làm cơ sở đắp đê phòng chống lũ;
- Xây dựng công thức tính lưu lượng lũ trên các suối có F<200km2 từ mưa 
ngày lớn nhất ứng với các tần suất 1% 2% 5%;
- Chủ trì tính thủy văn nhiệt điện Phả Lại, Ninh Bình, đường dây và cột vượt 
220KV đầu tiên Phả Lại - Nghệ An.
- Chủ trì nghiên cứu phân cấp đê miền Bắc;
- Nghiên cứu và công bố trên báo cách tính dòng chảy năm trung bình, dòng 
chảy các sông suối có F<5000km2, chiều cao nước biển dâng do bão ở miền 
Bắc.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;



NGÔ MINH PHƯỢNG

Bà :   Ngô Minh Phượng
Sinh ngày: 05 tháng 04 năm 1937
Quê quán: Ngọc Lập - Mỹ Hào - Hưng Yên
Chỗ ở hiện nay:  Số 133, Ngõ 189, Đường Hoàng 
Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: 04.37.627.846 
Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu:  Trường Đại học Thủy lợi

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Giảng viên chính dạy môn Cơ học Đất

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
 



HOÀNG TRỌNG QUANG

Ông :   Hoàng Trọng Quang

Sinh ngày: 26 tháng 06 năm 1936

Quê quán: Thị xã Tuyên Quang

Chỗ ở hiện nay: 153 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35.631.816

Ngành đào tạo: Thủy lợi

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Bộ Thủy lợi, Ủy ban Quốc tế sông Mê 
Kông, Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam.
Chuyên gia về: Thủy văn, Thủy lực
Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
- Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Thủy lợi;
- Trợ lý Tổng Thư ký Ủy ban Mê Kông Quốc tế;
- Tổng thư ký Ủy ban Mê Kông Việt Nam.

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

- Hội Thủy lợi Việt Nam.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Góp ý cho việc quy hoạch thủy lợi là Quy hoạch lũ bảo vệ lũ đồng bằng 
sông Cửu Long.
- Đã đóng góp xác đáng về quy hoạch lũ và về quy hoạch các nguồn nước 
lưu vực sông Hồng.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;



HOÀNG VĂN QUÝ

Ông :   Hoàng Văn Quý
Sinh ngày: 06 tháng 06 năm 1935

Quê quán: Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chỗ ở hiện nay: Phòng 1204, Nhà 34T, Khu đô thị 
Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.22210134

Ngành đào tạo: Thủy lợi 
Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Chuyên gia về: Thủy lực Công trình
Học vị: TS Năm nhận: 1979
Học hàm: PGS   Năm phong: 1992
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phụ trách Khoa 

Những cống hiến chính về chuyên môn:
- Tác giả, đồng tác giả và chủ biên 9 Giáo trình, Tài liệu tham khảo về Thủy 
lực, Khí động lực và Cơ học chất lỏng.
- Tham gia 2 Đề tài cấp Nhà nước, 2 Đề tài cấp Bộ, chỉ đạo và viết báo cáo 
thí nghiệm mô hình thủy lực phục vụ thiết kế kỹ thuật cho trên 10 công trình 
đầu mối thủy điện lớn và vừa.
- Đã công bố trên 10 bài báo về thủy lực ở trong và ngoài nước.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục, Khoa học và Công nghệ;
- Danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
 



PHAN TRỌNG SANH

Ông :   Phan Trọng Sanh
Sinh ngày: 16 tháng 05 năm 1933

Quê quán: Sơn Hà - Hương Sơn - Hà Tĩnh

Chỗ ở hiện nay:  211, Nguyễn Tri Phương, Phường 
9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08.33.875.107 

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi 
miền Nam
Học vị: KS Năm nhận: 1962



NGUYỄN DUY THIỆN

Ông :   Nguyễn Duy Thiện
Sinh ngày: 01 tháng 10 năm 1936

Quê quán: Liên Bảo, Tiên Du, Bắc Ninh

Chỗ ở  hiện  nay: Số  22,  Ngõ  32,  Phố  Hào  Nam, 
Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.569.997 - 0953.586.158  

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Vụ Kỹ thuật - Bộ Thủy lợi

Chuyên gia về: Công trình Thủy lợi - Thủy điện

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Những cống hiến chính về chuyên môn:

Đã viết 9 sách và đã xuất bản qua Nhà xuất bản Xây dựng, Khoa học Kỹ 
thuật, Nông nghiệp, Từ điển Bách khoa về : Thiết kế, thi công, quản lý khai 
thác Trạm thủy điện; Công trình kết hợp giao thông - thủy lợi nông thôn; 
Các công trình cung cấp nước sạch cho thị trấn và cộng đồng dân cư nhỏ; 
Công trình năng lượng khí sinh vật Biogas; Kỹ thuật sử dụng năng lượng 
mặt trời; Từ điển về Công trình Thủy.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;

 



LÊ HUY TIÊU

Ông :   Lê Huy Tiêu
Sinh ngày: 25 tháng 07 năm 1936

Quê quán: Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định

Chỗ ở hiện nay:  195 Đường Đ1, Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08.38.982.886 

Ngành đào tạo: Thủy lợi - Thủy điện

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Thủy lợi

Chuyên gia về: Tư vấn Xây dựng

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Chủ nhiệm Bộ môn Thủy công (Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi miền 
Nam). 

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

- Hội Khoa học Thủy lợi TP Hồ Chí Minh.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;
 



DƯƠNG ĐỨC TÍN

Ông :   Dương Đức Tín

Sinh ngày: 04 tháng 04 năm 1936

Quê quán: Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: 127 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.531.949 - 0903.226.139 

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Khoa học Thủy lợi

Chuyên gia về: Động lực dòng sông, chỉnh trị sông và cửa sông ven biển

Học vị: TS Năm nhận: 1971

Học hàm: GS  Năm phong: 1991 

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Giám đốc Trung tâm Vật liệu kết cấu (Viện Khoa học Thủy Lợi)

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

Hội Thủy lợi Việt Nam; Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam; Hội Xây dựng 
Việt Nam

Những cống hiến chính về chuyên môn:

Hoàn thành 2 Đề tài cấp Nhà nước, nhiều Đề tài cấp Bộ; Viết và được in ấn 
gần 100 bài báo khoa học; Là tác giả, đồng tác giả, đồng dịch giả 04 cuốn 
sách đã xuất bản; Đã hướng dẫn thành công nhiều luận án tiến sĩ.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huân chương Lao động hạng 
Ba; Huy chương vì Lao động sáng tạo; Huy chương vì sự nghiệp Khoa học 
và Công nghệ; Huy chương vì sự nghiệp Thủy lợi,...



NGUYỄN VĂN TOÁN

Ông :   Nguyễn Văn Toán

Sinh ngày: 10 tháng 05 năm 1934

Quê quán: Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

Chỗ ở hiện nay: 133 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.522.366 - 0986.494.588 

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Thủy lợi, Viện Khoa học 
Thủy lợi
Chuyên gia về: Động lực dòng sông, Chỉnh trị sông và cửa sông ven biển
Học vị: TS Năm nhận: 1974
Học hàm: PGS  Năm phong: 1984 
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Trưởng  Bộ môn  Thủy công (Trường  Đại  học  Thủy lợi);  Trưởng Phòng 
Nghiên cứu Động lực học dòng sông và Cửa sông ven biển (Viện Khoa học 
Thủy lợi).
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Thủy lợi Việt Nam; Hội Cơ học Việt Nam.
Những cống hiến chính về chuyên môn:
Chủ trì biên soạn và xuất bản 2 tập giáo trình Thủy công dạy ở trường Đại 
học Thủy lợi; Nghiên cứu tình hình thủy học dòng chảy và giải pháp công 
trình bảo vệ chống sói lở hạ du công trình thủy điện Hòa Bình; Chủ trì 
Nghiên cứu và giải pháp công trình chống bồi lấp các cửa lấy nước dọc hệ 
thống sông Hồng, sông Thái Bình, sông Chu, v.v...
Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huân chương Lao động hạng 
Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; Huy chương vì sự nghiệp phát 
triển Thủy lợi (Bộ Thủy lợi); Huy chương vì sự nghiệp phát triển Khoa học 
Công nghệ (Bộ KHCN&MT).



NGUYỄN HỌC TRÍ

Ông :   Nguyễn Học Trí
Sinh ngày: 24 tháng 02 năm 1936

Quê quán: Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Nhà 23, Ngõ 30/46, Đường Tạ 
Quang Bửu, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.692.372 - 01692.352.532 

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Chuyên gia về: Thủy khí Động lực

Học vị: Post graduate Năm nhận: 1977 ở Italia

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

- Quyền Tổ trưởng Bộ môn Thủy lực Trường Đại học Xây dựng

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Bơm cột nước thấp ở đồng bằng Bắc Bộ;

- Dàn phun mưa cỡ 300mm ở Tây Nguyên.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 

- Chiến sĩ thi đua.



NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG

Ông :   Nguyễn Đình Trọng

Sinh ngày: 21 tháng 01 năm 1938

Quê quán: Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Chỗ ở hiện nay: 157 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04.35.632.293 - 0913.534.886 

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chuyên gia về: Thiết kế các công trình Thủy lực - Thủy điện

Học vị: KS Năm nhận: 1962

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật (Bộ Thủy lợi)

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Thủy lợi Việt Nam; Hội Đập lớn Việt Nam 

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Chủ nhiệm thiết kế công trình Hồ Xạ Hương, Hồ Vực Tràu, Hồ Tả Trạch, 
Hồ Dầu Tiếng, Thủy điện Chu Linh - Cốc Sau, Thủy điện Ngòi Phát, Thủy 
điện Nậm Toóng, Thủy điện Nâm Mom, sửa chữa Đập Đáy, đập Chò Lùng.

Tham gia biên tập 45 năm KHKT Việt Nam, Từ điển Bách khoa, Từ điển 
Nông nghiệp Việt Nam.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì;  Huân chương Lao động 
hạng Ba; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.



NGÔ ĐÌNH TUẤN

Ông :   Ngô Đình Tuấn
Sinh ngày: 13 tháng 07 năm 1937

Quê quán: Vĩnh An, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

Chỗ ở hiện nay: 16 Thủy lợi I, Tập thể Đại học Thủy 
lợi, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.528.514 - 0913.306.860 

Ngành đào tạo: Thủy lợi 
Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Thủy lợi
Chuyên gia về: Thủy lợi, Thủy điện, Tài nguyên Nước, Môi trường
Học vị: TS Năm nhận: 1981
Học hàm: GS  Năm phong:  1991
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Chủ nhiệm Khoa Thủy văn và Môi trường
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Hội Đập lớn Việt Nam; 
Hội Môi trường và Tài nguyên Nước Việt Nam; Hội Địa lý. 

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Hướng dẫn 22 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 20 luận văn Thạc sĩ; Tác 
giả và đồng tác giả 16 đầu sách; Hơn 100 bài báo được đăng trong nước và 
ngoài nước.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Lao động 
hạng Nhì; 10 Huy chương vì các sự nghiệp: Giáo dục, KHKT, Thế hệ Trẻ, 
Công đoàn, các Hội, Thủy lợi, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bằng 
Lao động sáng tạo.



ĐÀO NGỌC TÙNG

Ông :   Đào Ngọc Tùng
Sinh ngày: 17 tháng 06 năm 1937

Quê quán: Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Chỗ ở hiện nay: Phòng 310, Nhà B5, Phường Trung 
Tự, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.524.843 - 0904.356.698 

Ngành đào tạo: Thủy lợi 
Đơn vị công tác trước khi về hưu: Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn
Chuyên gia về: Thiết kế các Công trình thủy lợi, thủy điện
Học vị: KS Năm nhận: 1961
Học hàm: CVCC  Năm phong:  1980
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Trưởng phòng

Những cống hiến chính về chuyên môn:
-  Thiết  kế,  thẩm định  dự án,  lập  kế  hoạch ngắn hạn  và  dài  hạn  ngành 
NN&PTNT;
- Thiết kế các công trình thủy lợi, thủy điện như Cấm Sơn, Yên Lập, Thác 
Bà,...

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; 
- 10 năm Chiến sĩ thi đua.



VŨ TẤT UYÊN

Ông :   Vũ Tất Uyên

Sinh ngày: 28 tháng 03 năm 1931

Quê quán: Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: 125 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.525.417 - 0904.713.790 

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi
Chuyên gia về: Động lực học dòng sông
Học vị: TS Năm nhận: 1966
Học hàm: GS  Năm phong:  1991
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Ủy viên Ban chấp hành Hội Cơ học; Phó Chủ tịch Hội Cơ Thủy khí. 

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Nhiều kết quả Nghiên cứu về biến đổi lòng dẫn, bảo vệ bờ, hành lang thoát 
lũ trên sông Hồng và sông Cửu Long; Xuất bản các sách: Công trình bảo vệ 
bờ sông, Vải lọc geotertile dùng trong xây dựng thủy lợi, Tuyển tập báo cáo 
khoa học về thủy động lực sông, Kiểm soát lũ và thoát lũ ở đồng bằng Bắc 
Bộ.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhì; Huân chương kháng chiến 
chống Mỹ hạng Ba;  Huân chương Lao động hạng Ba;  Huy chương Lao 
động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.



LÊ VẠN

Ông :   Lê Vạn

Sinh ngày: 20 tháng 09 năm 1930

Quê quán: Quảng Ngãi

Chỗ ở hiện nay: Số 3, Võ Văn Dũng, quận Đống Đa, 
Hà Nội

Điện thoại: 04.35.114.173 

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Tại chức kiêm Trường 
Cán bộ Quản lý, Bộ Đại học&THCN.

Chuyên gia về: Quản lý đào tạo Đại học và Trung học chuyên nghiệp

Học vị: KS Năm nhận: 1961

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Hiệu trưởng

Những cống hiến chính về chuyên môn:

Xây dựng Ngành đào tạo cán bộ Quản lý Giáo dục Đại học và Trung học 
Chuyên nghiệp

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba;

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.



HOÀNG HỮU VĂN

Ông :   Hoàng Hữu Văn

Sinh ngày: 03 tháng 12 năm 1935

Quê quán: Xã Xuân Huy, Lâm Thao, Phú Thọ

Chỗ ở hiện nay: Xã Xuân Huy, Lâm Thao, Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3789144 

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Viện Khoa học Thủy lợi

Chuyên gia về: Động lực lòng dẫn và chỉnh trị sông

Học vị: TS Năm nhận: 1979

Học hàm: PGS  Năm phong:  1982

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  

Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu

Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:

Hội Cơ học Thủy khí

Những cống hiến chính về chuyên môn:

- Có 40 công trình nghiên cứu đã công bố;

- Hướng dẫn chính 2 NCS đã bảo vệ thành công luận án TS; Hướng dẫn 
nhiều khóa bồi dưỡng sau đại học.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.



NGÔ TRÍ VIỀNG

Ông :   Ngô Trí Viềng
Sinh ngày: 18 tháng 07 năm 1937

Quê quán: Đô Lương, Nghệ An

Chỗ ở hiện nay: Phòng 11, Nhà 13, Tập thể Đại học 
Thủy lợi, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38.522.888 - 0903.434.995 

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Trường Đại học Thủy lợi
Chuyên gia về: Công trình Thủy công
Học vị: TS Năm nhận: 1972
Học hàm: GS  Năm phong:  1991
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi
Hiện tại  Phó Chủ tịch  Thường trực Hội đồng Quản trị  Trường Đại  học 
Thành Tây kiêm Trưởng Khoa Công trình.
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Hội Xây dựng Việt Nam; Hội Cơ học Thủy khí; Hội Thủy lợi; Hội Đập lớn; 
Hội KH Phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam; 

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Đã viết 12 cuốn sách chuyên môn; Có trên 30 công trình được công bố; Đã 
Chủ trì hàng chục Dự án sản xuất và Đề tài nghiên cứu khoa học; Đã hướng 
dẫn thành công hàng chục Thạc sĩ và Tiến sĩ kỹ thuật.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huân chương Lao động hạng 
Ba; Các Huy chương: Sự nghiệp Khoa học Công nghệ; Vì Thế hệ Trẻ; Sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo; Sự nghiệp Thủy lợi; Sự nghiệp Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn; Nhà giáo ưu tú.



VŨ VĂN VĨNH

Ông :   Vũ Văn Vĩnh
Sinh ngày: 03 tháng 04 năm 1936

Quê quán: Thượng Kiệm, Kim Sơn, Ninh Bình

Chỗ ở hiện nay: 395 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, 
Quận 3, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08.38.322.634 

Ngành đào tạo: Thủy lợi 

Đơn vị công tác trước khi về hưu: Phân Viện Quy hoạch Thủy lợi Nam Bộ
Học vị: KS Năm nhận: 1962
Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm:  
Viện Phó kiêm Phân Viện trưởng Phân viện Quy hoạch Thủy lợi Nam Bộ 
(nay là Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)
Tham gia các Hội KHKT, nghề nghiệp:
Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh; Phân Hội Thủy lợi 
phía Nam; Hội Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh.

Những cống hiến chính về chuyên môn:
Tham gia lập quy hoạch Thủy lợi một số tỉnh miền Bắc và Lập Quy hoạch 
thủy lợi đồng bằng Bắc Bộ; Phó Đoàn Quy hoạch Thủy lợi Tây Nguyên; 
Trưởng Đoàn Quy hoạch Thủy lợi miền Trung; Chủ nhiệm Quy hoạch Thủy 
lợi vùng Đồng Tháp Mười - Tứ giác Long Xuyên - BĐCM - QHTL đồng 
bằng Cửu Long; Chủ nhiệm Dự án nghiên cứu xâm nhập mặn đồng bằng 
Cửu Long.

Phần thưởng cao quý đã được nhận:
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Lao động 
hạng Ba; Huy chương vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Huy chương vì 
sự nghiệp phát triển nguồn thủy lợi Việt Nam.  


